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Câu 1 :So sánh s  gi ng nhau và khác nhau gi a gi i th  và phá s nự ố ữ ả ể ả  
doanh nghi p, cho các ví d  minh h a?ệ ụ ọ

* Gi ng nhau:ố
- Doanh nghi p ng ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh,châm d t s  tôn taiệ ừ ạ ộ ả ấ ́ ứ ự ̀ ̣  
cua DN̉
- B  thu h i con d u và gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanhị ồ ấ ấ ứ ậ
- Ph i th c hi n các nghĩa v  tài s nả ự ệ ụ ả
           * Khác nhau:

   Ly do ́
           - Gi i th  vi hêt th i han hoat đông ma không gia han thêm,vi bi thuả ể ̀ ́ ờ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣  
hôi giây ch ng nhân đăng ki kinh doanh hay đ n gian la do quyêt đinh cuà ́ ứ ̣ ́ ơ ̉ ̀ ́ ̣ ̉  
chu doanh nghiêp.̉ ̣

- Phá s n khi doanh nghi p không có kh  năng thanh toán đ c các kho nả ệ ả ượ ả  
n  đ n h n khi ch  n  có yêu c u thì coi là lâm vào tình tr ng phá s n.ợ ế ạ ủ ợ ầ ạ ả

   Thu tuc phap ly ̉ ̉ ́ ́
              Thu tuc giai quyêt  phá s n la thu tuc t  phap theo quy t đ nh c ả ̣ ̉ ́ ả ̀ ̉ ̣ ư ́ ế ị ủ  
Tòa án,  đôi v i giai thê la thu tuc hanh chinh do chu doanh nghiêp tiêń ớ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́  
hanh. Th i gian giai quyêt pha san dai h n rât nhiêu so v i giai thê.̀ ờ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ơ ́ ̀ ớ ̉ ̉

   Hâu quạ ̉

   DN giai thê se châm d t s  tôn tai vinh viên , v i 1 DN bi pha san co thể ̉ ̃ ́ ứ ự ̀ ̣ ̃ ̃ ớ ̣ ́ ̉ ́ ̉ 
đ c mua lai (đôi chu s  h u) va vân co thê tiêp tuc hoat đông.ượ ̣ ̉ ̉ ở ữ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣

   Thai đô cua nha n ć ̣ ̉ ̀ ướ
           - Ch  doanh nghi p sau khi phá s n h u nh  không có quy n gì liênủ ệ ả ầ ư ề  
quan đ n tài s n c a doanh nghi p.ế ả ủ ệ
          - Doanh nghi p gi i th  sau khi th c hi n xong các nghĩa v  tài s nệ ả ể ự ệ ụ ả  
v n có th  chuy n sang m t ngành ngh  kinh doanh khác n u có thẫ ể ể ộ ề ế ể



          - Giám đ c doanh nghi p gi i th  có th  đ ng ra thành l p, đi uố ệ ả ể ể ứ ậ ề  
hành công ty m i,v i Giám đ c doanh nghi p phá s n ph i ng ng giớ ớ ố ệ ả ả ừ ữ 
ch c giám đ c  m t doanh nghi p khác trong môt th i gian nhât đinh.ứ ố ở ộ ệ ̣ ờ ́ ̣

Câu 2: So sánh công ty TNHH và công ty c  ph nổ ầ

1---khái ni m:ệ

 Công ty TNHH: Là lo i hình công ty g m không quá 50 thành viên gópạ ồ  
v n và công ty ch  ch u trách nhi m v  các kho n n  c a công ty b ng tàiố ỉ ị ệ ề ả ợ ủ ằ  
s n c a mình.ả ủ

 CTCP: là DN trong đó: 

           +VDL đ c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c  ph n.ượ ề ầ ằ ọ ổ ầ

           +C  đông có th  là t  ch c,cá nhân,s  l ng t i thi u là 3 và koổ ể ổ ứ ố ượ ố ể  
h n ch  t i đa.ạ ế ố

           +C  đông ch u trách nhi m v  các nghĩa v  c a DN trong ph m viổ ị ệ ề ụ ủ ạ  
góp v n góp v n.ố ố

           +C  đông có quy n t  do chuy n nh ng c  ph n tr  m t sổ ề ự ể ượ ổ ầ ừ ộ ố 
tr ng h p do pháp lu t quy đ nh.ườ ợ ậ ị

2---gi ng nhau:ố

Đ u là công ty đ i v nề ố ố

Có s  tách b ch v  tài s n c a công ty và tài s n c a các thành viên.ự ạ ề ả ủ ả ủ

Có t  cách pháp nhân,các thành viên ch  ch u trách nhi m trong ph m vi sư ỉ ị ệ ạ ố 
v n góp .ố

S  l ng thành viên l n .các thành viên d  dàng thay đ i.ố ượ ớ ễ ổ

Công ty ph i đóng thu  cho NN.ả ế

Có trình t  thành l p ,phá s n gi ng nhau   ự ậ ả ố

3---khác nhau:

3.1Tính ch t:ấ

                   CTCP:là lo i hình công ty có t  ch c cao,ho t đ ng mang tínhạ ổ ứ ạ ộ  
xã h i sâu r ng.D  dàng huy đ ng đ c ngu n v n l n và chia s  đ cộ ộ ễ ộ ượ ồ ố ớ ẻ ượ  
r i ro.ủ

                   CTNHH:ch u ít ràng bu c pháp lí h n.có s  v n ít h n và chiuị ộ ơ ố ố ơ  
r i ro cao.ủ

3.2Đ c đi m;ặ ể

--Thành viên:



C  đông có th  là cá nhân ,t  ch c –là ch  s  h u c  ph n,đ ng s  h uổ ể ổ ứ ủ ở ữ ổ ầ ồ ở ữ  
công ty.S  l ng thành viên;  không h n ch  t i đa.ố ượ ạ ế ố

Do t  ch c hay cá nhân làm ch  nh ng s  l ng t i đa là 50.ổ ứ ủ ư ố ượ ố

--Hình th c góp v n:ứ ố

VDL do các thành viên đóng góp nhi u ít khác nhau .Ph n góp v n c a cácề ầ ố ủ  
thành viên có th  chuy n nh ng.ể ể ượ

VDL đ c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c  ph n.M i c  đôngượ ề ầ ằ ọ ổ ầ ỗ ổ  
có th  s  h u m c đ  c  ph n khác nhau.C  đông có quy n t  do chuy nể ở ữ ứ ộ ổ ầ ổ ề ự ể  
nh ng c  ph n tr  m t s  tr ng h p đ i v i CPUDBQ và c  ph n c aượ ổ ầ ừ ộ ố ườ ợ ố ớ ổ ầ ủ  
CDSL.

----CTCP ;Có quy n phát hành các lo i ch ng khoánề ạ ứ

----TNHH:ko có quy n phát hành các lo i ch ng khoán.có quy n phát hànhề ạ ứ ề  
trái phi u.ế

3.3Ch  đ  thành l p:Pháp lu t ch a đ a ra quy đ nh c  th .ế ộ ậ ậ ư ư ị ụ ể

3.4Ch  đ  qu n lýế ộ ả

-CTCP:C  c u t  ch c qu n lý t ng đ i c ng k nh và ph c t p do đóơ ấ ổ ứ ả ươ ố ồ ề ứ ạ  
chi phí qu n lí t ng đ i l n.ả ươ ố ớ

  C  c u t  ch c g m:DHDCD,HDQT,GD(TGD),BKSơ ấ ổ ứ ồ

  Ng i đ i di n theo pháp lu t là:CTHDQT hay GD(TGD)ườ ạ ệ ậ

-CTNHH:c  c u đ n gi n h nơ ấ ơ ả ơ

  C  c u t  ch c g m:HDTV,CTHDTV,GD(TGD),BKSơ ấ ổ ứ ồ

  Ng i đ i di n tùy  theo lo i hình công ty có thườ ạ ệ ạ ể 
là:CTHDTV,CTCT,GD(TGD)

4. Ví d :ụ

CTCP:



(1)  H IỘ  Đ NG QU N TRỒ Ả Ị
 Vũ Đ c Giang (Ch  t ch )ứ ủ ị
 Nguy nễ  Đình Tr ngườ  (Phó Ch  t ch)ủ ị
 Bùi Văn Ti nế  (Thành viên)
 Tr n Minh Côngầ  (Thành viên)
 Phan Văn Ki t (Thành viên)ệ

(2) T NG GIÁMỔ  Đ CỐ
 Bùi Văn Ti nế

(3) PHÓ T NG GIÁMỔ  Đ CỐ
 Tr n Minh Côngầ  
 Phan Văn Ki tệ  
 Nguy n Th  Tùngễ ị

(4) GIÁM Đ CỐ  ĐI U HÀNHỀ
 Nguy n Ng c Trungễ ọ  
 Ph mạ  Đ c L iắ ợ
 Ph m Tu n Kiênạ ấ
 Ph m Thanh Hoanạ
 Nguy n Văn Namễ
 Tr n Th  Liênầ ị

(5) BAN KI M SOÁTỂ
 Th ch Th  Phong Huy nạ ị ề  ( Tr ng ban)ưở
 Tr n Ph c Nh tầ ướ ấ  (Thành viên)
 H  Ng c Huyồ ọ  (Thành viên)

 2 CTY TNHH



Câu 3: Các hình th c gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh-th ngứ ả ế ấ ươ  
m i, nêu u nh c đi m c a m i ph ng th c gi i quy t tranhạ ư ượ ể ủ ỗ ươ ứ ả ế  
ch p đó? ấ

Tr  l i:ả ờ

Có 4 hình th c gi i quy t tranh ch p th ng m i c  b n: th ng l ng,ứ ả ế ấ ươ ạ ơ ả ươ ượ  
hòa gi i, tr ng tài th ng m i và tòa án.ả ọ ươ ạ

1. Th ng l ng: là ph ng th c gi i quy t tranh ch p thông qua vi cươ ượ ươ ứ ả ế ấ ệ  
các bên tranh ch p cùng nhau bàn b c, t  dàn x p, tháo g  nh ng b t đ ngấ ạ ự ế ỡ ữ ấ ồ  
phát sinh đ  lo i b  tranh ch p mà ko có s  tr  giúp hay phán quy t c aể ạ ỏ ấ ự ợ ế ủ  
b t kì bên th  3 nào.ấ ứ

u đi m: Ư ể

+ Thu n ti n, nhanh chóng, đ n gi n, linh ho t, hi u qu  và ít t n kém.ậ ệ ơ ả ạ ệ ả ố

+ B o v  đ c uy tín c a các bên, bí m t trong kinh doanh.ả ệ ượ ủ ậ

Nh c đi m:  ượ ể

+ Nó ph  thu c vào s  hi u bi t và thái đ  thi n chí, h p tác c a các bênụ ộ ự ể ế ộ ệ ợ ủ  
tranh ch p.ấ

+ K t qu  th ng l ng ko đ c đ m b o b ng c  ch  pháp lý mang tínhế ả ươ ượ ượ ả ả ằ ơ ế  
b t bu c.ắ ộ

2. Hòa gi i: là ph ng th c gi i quy t tranh ch p v i s  tham gia c a bênả ươ ứ ả ế ấ ớ ự ủ  
th  3 làm trung gian hòa gi i đ  h  tr , thuy t ph c các bên tìm ki m cácứ ả ể ỗ ợ ế ụ ế  
gi i pháp nh m lo i tr  tranh ch p.ả ằ ạ ừ ấ

u đi m: Ư ể



+ Thu n ti n, nhanh chóng, đ n gi n, linh ho t, hi u qu  và ít t n kém.ậ ệ ơ ả ạ ệ ả ố

+ Ng i th  3 th ng là ng i có chuyên môn, kinh nghi m, am hi u lĩnhườ ứ ườ ườ ệ ể  
v c và v n đ  đang tranh ch p.ự ấ ề ấ

+ K t qu  hòa gi i đ c ghi nh n và ch ng ki n b i ng i th  3 nên m cế ả ả ượ ậ ừ ế ở ườ ứ ứ  
đ  tôn tr ng và t  nguy n tuân th  các cam k t th ng cao h n th ngộ ọ ự ệ ủ ế ườ ơ ươ  
l ng.ượ

Nh c đi m:ượ ể

+ Hòa gi i cũng có nh ng h n ch  t ng t  th ng l ng, b i v n đ cả ữ ạ ế ươ ự ươ ượ ở ẫ ượ  
quy t đ nh trên c  s  ý chí th a thu n cũng nh  s  t  nguy n thi hành c aế ị ơ ở ỏ ậ ư ự ự ệ ủ  
m i bên.ỗ

+ Uy tín, bí m t kinh doanh d  b  nh h ng h n th ng l ngậ ễ ị ả ưở ơ ươ ượ

+ Chi phí cho hòa gi i th ng t n kém h n th ng l ng.ả ườ ố ơ ươ ượ

3. Tr ng tài th ng m i: là hình th c gi i quy t tranh ch p thông qua ho tọ ươ ạ ứ ả ế ấ ạ  
đ ng c a H i đ ng tr ng tài ho c tr ng tài viên v i t  cách là bên th  baộ ủ ộ ồ ọ ặ ọ ớ ư ứ  
đ c l p nh m gi i quy t mâu thu n tranh ch p b ng vi c đ a ra phánộ ậ ằ ả ế ả ấ ằ ệ ư  
quy t có giá tr  b t bu c các bên ph i thi hành.ế ị ắ ộ ả

u đi m: Ư ể

+ Linh ho t, nhanh chóng.ạ

+ Tr ng tài ti n hành gi i quy t tranh ch p theo nguyên t c án, quy t đ nhọ ế ả ế ấ ắ ế ị  
tr ng tài không đ c công b  công khai, r ng rãi => b o v  uy tín c a cácọ ượ ố ộ ả ệ ủ  
bên, bí m t trong kinh doanh.ậ

+ Gi i quy t tr ng tài không b  gi i h n v  m t lãnh th  do các bên cóả ế ọ ị ớ ạ ề ặ ổ  
quy n l a ch n b t kỳ trung tâm tr ng tài nào đ  gi i quy t tranh ch pề ự ọ ấ ọ ể ả ế ấ  
cho mình.

+ Phán quy t c a tr ng tài có tính chung th m, sau khi tr ng tài đ a raế ủ ọ ẩ ọ ư  
phán quy t thì các bên không có quy n kháng cáo tr c b t kỳ m t tế ề ướ ấ ộ ổ 
ch c hay tòa án nào.ứ

Nh c đi m: ượ ể

+ Th i gian tranh ch p càng kéo dài thì phí tr ng tài càng cao.ờ ấ ọ

+ Vi c thi hành quy t đ nh tr ng tài không ph i lúc nào cũng trôi ch y,ệ ế ị ọ ả ả  
thu n l i nh  vi c thi hành b n án, quy t đ nh c a tòa án.ậ ợ ư ệ ả ế ị ủ

4. Tòa án: là ph ng th c gi i quy t tranh ch p t i c  quan xét x  nhânươ ứ ả ế ấ ạ ơ ử  
danh quy n l c NN, đ c ti n hành theo trình t , th  t c nghiêm ng t,ề ự ượ ế ự ủ ụ ặ  
ch t ch  và b n án hay quy t đ nh c a tòa án đ c NN đ m b o thi hành.ặ ẽ ả ế ị ủ ượ ả ả

u đi m: phán quy t c a tòa án có tính c ng ch  cao.Ư ể ế ủ ưỡ ế

Nh c đi m:ượ ể



+ Th  t c t i tòa án thi u linh ho t do đã đ c pháp lu t quy đ nh.ủ ụ ạ ế ạ ượ ậ ị

+ Nguyên t c xét x  công khai c a tòa án tuy là nguyên t c đ c xem làắ ử ủ ắ ượ  
ti n b , mang tính răn đe nh ng đôi khi l i là c n tr  đ i v i doanh nhânế ộ ư ạ ả ở ố ớ  
khi nh ng bí m t kinh doanh b  ti t l .ữ ậ ị ế ộ

Câu 4 : Phân bi t trái phi u và c  phi uệ ế ổ ế

Gi ng nhauố

Đ u là ch ng khoán do công ty phát hành đ  huy đ ng v n, có m nh giá.ề ứ ể ộ ố ệ

Khác nhau

Trái phi uế

Là ch ng khoán n  (ng i n m gi  trái phi u là ch  n  c a công ty),ứ ợ ườ ắ ữ ế ủ ợ ủ  
không làm tăng VCSH

Đ c tr  m t t  l  lãi su t c  đ nh không ph  thu c vào k t qu  s n xu tượ ả ộ ỉ ệ ấ ố ị ụ ộ ế ả ả ấ  
kinh doanh c a công ty (trái t c)ủ ứ

Có th i h n xác đ nh.ờ ạ ị

Trái ch  không có quy n b u c , bi u quy t t i ĐHĐCĐ, không có quy nủ ề ầ ử ể ế ạ ề  
đ  c , ng c  cũng nh  tham gia vào các ho t đ ng c a công ty.ề ử ứ ử ư ạ ộ ủ

Khi công ty phá s n, gi i th , trái phi u đ c u tiên thanh toán tr c cả ả ể ế ượ ư ướ ổ 
phi uế

C  phi uổ ế

Là ch ng khoán v n (ng i n m gi  c  phi u là m t ch  s  h u c aứ ố ườ ắ ữ ổ ế ộ ủ ở ữ ủ  
công ty), làm tăng VCSH.

C  t c đ c chia không c  đ nh ph  thu c vào k t qu  s n xu t kinhổ ứ ượ ố ị ụ ộ ế ả ả ấ  
doanh c a công ty.ủ

Không có th i h n xác đ nh.ờ ạ ị

C  đông nói chung có quy n b u c , bi u quy t t i ĐHĐCĐ, quy n đổ ề ầ ừ ể ế ạ ề ề 
c , ng c  cũng nh  tham gia ho t đ ng c a công ty.ử ứ ử ư ạ ộ ủ

Khi công ty phá s n, gi i th , ph n v n góp c a c  đông đ c thanh toánả ả ể ầ ố ủ ổ ượ  
sau cùng khi đã thanh toán h t các nghĩa v  khác (n , l ng, thu ,…)ế ụ ợ ươ ế

Ví d : ụ

Công ty A phát hành trái phi u m nh giá 100.000đ, th i h n 5 năm, lãiế ệ ờ ạ  
su t 9%, lãi tr  h ng năm.ấ ả ằ

Công ty B phát hành 2 tri u c  phi u m nh giá 10.000đ ệ ổ ế ệ ⇒ V n đi u lố ề ệ  
tăng 20 t  đ ng.ỷ ồ

….



Câu 5: N i dung và ý nghĩa c a quy đ nh pháp lu t v  các đi u ki nộ ủ ị ậ ề ề ệ  
c  b n đ  thành l p m t doanh nghi p? ơ ả ể ậ ộ ệ

M t ch  th  mu n thành l p DN thì c n ph i có đ  5 đi u ki n:ộ ủ ể ố ậ ầ ả ủ ề ệ

1.Đi u ki n v  tài s n (đk b t bu c):ề ệ ề ả ắ ộ  tài s n bao g m v t, ti n, gi y t  cóả ồ ậ ề ấ ờ  
giá và các quy n tài s nề ả

Ý nghĩa: có tài s n DN m i có th  ho t đ ng s n xu t kinh doanh và mả ớ ể ạ ộ ả ấ ở 
r ng quy mô ho t đ ngộ ạ ộ

2.Đi u ki n v  ngành ngh : ề ệ ề ề

DN thu c m i thành ph n đ c quy n l a ch n lĩnh v c và ngành nghộ ọ ầ ượ ề ự ọ ự ề 
mà pháp lu t không c m (m t trong nh ng n i dung c a quy n t  do KD)ậ ấ ộ ữ ộ ủ ề ự

Đ i v i các ngành ngh  kinh doanh có đi u ki n thì ch  đ c KD khi cóố ớ ề ề ệ ỉ ượ  
đ  đi u ki nủ ề ệ

Chính ph  quy đ nh các ngành, ngh  b  c m, đ nh kỳ rà soát, đánh giá l iủ ị ề ị ấ ị ạ  
các đk KD, bãi b  ho c ki n ngh  bãi b , s a đ i ho c ki n ngh  s a đ iỏ ặ ế ị ỏ ử ổ ặ ế ị ử ổ  
các đi u ki n, ban hành ho c ki n ngh  ban hành các đk kinh doanh m iề ệ ặ ế ị ớ

Ý nghĩa: nh h ng đ n s  t n t i, phát tri n c a doanh nghi pả ưở ế ự ồ ạ ể ủ ệ

3.Đi u ki n v  tên, tr  s  DNề ệ ề ụ ở

Tên ph i b ng ti ng Vi t, có th  kèm ch  s  và ký hi u, ph i phát âmả ằ ế ệ ể ữ ố ệ ả  
đ c và có ít nh t 2 thành t  (lo i DN, tên riêng), ph i đ c vi t ho cượ ấ ố ạ ả ượ ế ặ  
g n t i tr  s  chính, chi nhánh, văn phòng đ i di n; in ho c vi t trên gi yắ ạ ụ ở ạ ệ ặ ế ấ  
t  giao d ch, h  s , tài li u, n ph m c a DNờ ị ồ ơ ệ ấ ẩ ủ

N u có tên b ng ti ng n c ngoài thì ph i in ho c vi t v i kh  ch  nhế ằ ế ướ ả ặ ế ớ ổ ữ ỏ 
h n tên ti ng Vi tơ ế ệ

Nh ng đi u c m: đ t tên trùng ho c gây nh m l n, s  d ng toàn b  hayữ ề ấ ặ ặ ầ ẫ ử ụ ộ  
m t ph n tên các c  quan, đ n v , t  ch c tr  tr ng h p h  đ ng ý, dungộ ầ ơ ơ ị ổ ứ ừ ườ ợ ọ ồ  
t  ng  ký hi u vi ph m truy n th ng l ch s , văn hóa, đ o đ c, thu nừ ữ ệ ạ ề ố ị ử ạ ứ ầ  
phong m  t cỹ ụ

Tr  s  chính ph i  trên lãnh th  VN. DN ph i thông báo th i gian m  c aụ ở ả ở ổ ả ờ ở ử  
tr  s  chính v i CQDKKD trong th i h n 15 ngày k  t  ngày đ c c pụ ở ớ ờ ạ ể ừ ươ ấ  
GCNDKKD

Ý nghĩa: đ  các đ i tác, nhà đ u t , ng i tiêu dùng có đ c thông tin vể ố ầ ư ườ ượ ề 
DN, t o ra s  c nh tranh bình đ ng gi a các DN v i nhau (không đ c đ tạ ự ạ ẳ ữ ớ ượ ặ  
trùng tên)

4.Đi u ki n v  t  cách pháp lý c a ng i thành l p và qu n lý DNề ệ ề ư ủ ườ ậ ả

NN khuy n khích các nhà đ u t  trong và ngoài n c đ u t  vào DNế ầ ư ướ ầ ư

M i cá nhân, t  ch c VN và n c ngoài đ u có quy n góp v n, thành l pọ ổ ứ ướ ề ề ố ậ  
và qu n lý DNả



Quy n KD c a nhà đ u t : quy n thành l p DN, quy n qu n lý và quy nề ủ ầ ư ề ậ ề ả ề  
góp v n vào DNố

M t s  đ i t ng b  PL c m trong vi c thành l p, qu n lý, góp v n vàoộ ố ố ượ ị ấ ệ ậ ả ố  
DN (ng i b  h n ch  hay m t NLHVDS, ng i đang ch p hành hìnhườ ị ạ ế ấ ườ ấ  
ph t tù ho c đang b  Tòa án c m kinh doanh)ạ ặ ị ấ

Ý nghĩa: t o đi u ki n thu n l i đ  DN m  r ng ho t đ ng sx kd, h nạ ề ệ ậ ợ ể ở ộ ạ ộ ạ  
ch  nh ng r i ro nh  tránh vi ph m pháp lu t (đ i v i m t s  đ i t ngế ữ ủ ư ạ ậ ố ớ ộ ố ố ượ  
b  PL c m)ị ấ

5.Đi u ki n ph i b o đ m s  l ng thành viên và c  ch , qu n lý đi uề ệ ả ả ả ố ượ ơ ế ả ề  
hành ho t đ ng DNạ ộ

CTTNHH: có hai lo i là 1TV (cá nhân ho c t  ch c) và t  2TV (cá nhân,ạ ặ ổ ứ ừ  
t  ch c) tr  lênổ ứ ở

CTHD: có t  2TV (cá nhân) h p danh tr  lên, có th  có ho c không cóừ ợ ở ể ặ  
TVGV

CTCP: có t  3TV (cá nhân, t  ch c) tr  lênừ ổ ứ ở

DNTN: ch  có 1TV là cá nhânỉ

Ý nghĩa: nh h ng đ n mô hình ho t đ ng c a DN ả ưở ế ạ ộ ủ

Câu 6: Theo quy đ nh hi n hành, nh ng cá nhân và t  ch c nào bị ệ ữ ổ ứ ị 
c m tham gia thành l p và qu n lý doanh nghi p? Đ i v i t ng đ iấ ậ ả ệ ố ớ ừ ố  
t ng b  c m hãy gi i thích vì sao?ượ ị ấ ả

Nh ng đ i t ng c m thành l p và qu n lý doanh nghi p :ữ ố ượ ấ ậ ả ệ

Theo kho n 2 Đi u 13 Lu t Doanh nghi p 2005 thì nh ng t  ch c, cá nhânả ề ậ ệ ữ ổ ứ  
sau đây không đ c quy n thành l p và qu n lý doanh nghi p t i Vi tượ ề ậ ả ệ ạ ệ  
Nam:

1) C  quan nhà n c, đ n v  l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Nam sơ ướ ơ ị ự ượ ệ ử 
d ng tài s n nhà n c đ  thành l p doanh nghi p kinh doanh thu l i riêngụ ả ướ ể ậ ệ ợ  
cho c  quan, đ n v  mình;ơ ơ ị

2) Cán b , công ch c theo quy đ nh c a pháp lu t v  cán b , công ch c;ộ ứ ị ủ ậ ề ộ ứ

3) Sĩ quan, h  sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòngạ ệ ố  
trong các c  quan, đ n v  thu c Quân đ i nhân dân Vi t Nam; sĩ quan, hơ ơ ị ộ ộ ệ ạ 
sĩ quan chuyên nghi p trong các c  quan, đ n v  thu c Công an nhân dânệ ơ ơ ị ộ  
Vi t Nam;ệ

4) Cán b  lãnh đ o, qu n lý nghi p v  trong các doanh nghi p 100% v nộ ạ ả ệ ụ ệ ố  
s  h u nhà n c, tr  nh ng ng i đ c c  làm đ i di n theo u  quy nở ữ ướ ừ ữ ườ ượ ử ạ ệ ỷ ề  
đ  qu n lý ph n v n góp c a Nhà n c t i doanh nghi p khác;ể ả ầ ố ủ ướ ạ ệ



5) Ng i ch a thành niên; ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  ho cườ ư ườ ị ạ ế ự ự ặ  
b  m t năng l c hành vi dân s ;ị ấ ự ự

6) Ng i đang ch p hành hình ph t tù ho c đang b  Toà án c m hành nghườ ấ ạ ặ ị ấ ề 
kinh doanh;

7) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t v  phá s n.ườ ợ ị ủ ậ ề ả

Còn ph n gi i thích thì các b n t  làm theo ý mình nha !ầ ả ạ ự

Câu 7 : Các bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng dân s . Cho víệ ả ả ự ệ ợ ồ ự  
d  minh h a?ụ ọ

C m c  tài s n (Đ326 đ n Đ341) ầ ố ả ế

Th  ch p tài s n (Đ342 đ n Đ357) ế ấ ả ế

Đ t c c (Đ358) ặ ọ

Ký c c (Đ359) ượ

Ký qu  (Đ360) ỹ

B o lãnh (Đ361 đ n Đ371) ả ế

Tín ch p (Đ372, Đ373) ấ

1. C m c  tài s n (Đ326 đ n Đ341) ầ ố ả ế

C m c  tài s n là vi c m t bên (g i là bên c m c ) giao tài s n thu cầ ố ả ệ ộ ọ ầ ố ả ộ  
quy n s  h u c a mình cho bên kia (g i là bên nh n c m c ) đ  b o đ mề ở ữ ủ ọ ậ ầ ố ể ả ả  
th c hi n NVDS (Đ326). ự ệ

VD: C n ti n, ch  M. mang m t s  n  trang đ n C a hàng d ch v  c m đầ ề ị ộ ố ữ ế ử ị ụ ầ ồ  
VH đ  c m. Bà T., ch  c a hàng, vi t biên lai kiêm h p đ ng c m c  tàiể ầ ủ ử ế ợ ồ ầ ố  
s n (theo m u in s n) v iả ẫ ẵ ớ   n i dung ch  M. c m m t l c và hai nh n vàngộ ị ầ ộ ắ ẫ  
18K đ  vay 1.600.000 đ ng; th i gian m t tháng; hai bên th a thu nể ồ ờ ộ ỏ ậ  
(mi ng) lãi xu t 3% /tháng. Cu i biên lai có ph n ghi chú "Đúng h n ph iệ ấ ố ầ ạ ả  
đ n l y ho c tr  lãi. Khách hàng đi xa ph i báo. N u không, c a hàngế ấ ặ ả ả ế ử  
d ch v  s  thanh lý đ  thu h i v n, khách hàng không đ c khi u n i".ị ụ ẽ ể ồ ố ượ ế ạ

2. Th  ch p tài s n (Đ342 đ n Đ357) ế ấ ả ế

Th  ch p tài s n là vi c m t bên (bên th  ch p) dùng tài s n thu c s  h uế ấ ả ệ ộ ế ấ ả ộ ở ữ  
c a mình đ  đ m b o th c hi n NVDS đ i v i bên kia (bên nh n thủ ể ả ả ự ệ ố ớ ậ ế 
ch p) và không chuy n giao tài s n đó cho bên nh n th  ch p (Đ342). ấ ể ả ậ ế ấ

VD: th  ch p tài s n đ  vay v n ngân hàngế ấ ả ể ố

3. Đ t c c (Đ358) ặ ọ

Đ t c c là vi c m t bên giao cho bên kia m t kho n ti n ho c kim khíặ ọ ệ ộ ộ ả ề ặ  
quý, đá quý ho c v t có giá tr  khác (g i là tài s n đ t c c) trong m t th iặ ậ ị ọ ả ặ ọ ộ ờ  
h n đ  b o đ m giao k t ho c th c hi n HĐDS. ạ ể ả ả ế ặ ự ệ



Vi c đ t c c ph i b ng văn b n. ệ ặ ọ ả ằ ả

N u HĐDS đ c giao k t, th c hi n thì tài s n đ t c c đ c tr  l i choế ượ ế ự ệ ả ặ ọ ượ ả ạ  
bên đ t c c ho c đ c tr  đ  th c hi n nghĩa v . ặ ọ ặ ượ ừ ể ự ệ ụ

N u bên đ t c c t  ch i vi c giao k t, th c hi n HĐDS thì tài s n đóế ặ ọ ừ ố ệ ế ự ệ ả  
thu c v  bên nh n đ t c c; ộ ề ậ ặ ọ

N u bên nh n đ t c c t  ch i giao k t, th c hi n HĐDS thì ph i tr  l iế ậ ặ ọ ừ ố ế ự ệ ả ả ạ  
tài s n đ t c c và m t kho n ti n t ng đ ng giá tr  tài s n đ t c c choả ặ ọ ộ ả ề ươ ươ ị ả ặ ọ  
bên đ t c c, tr  tr ng h p có th a thu n khác. ặ ọ ừ ườ ợ ỏ ậ

VD: anh T mu n thuê nhà c a ch  L v i giá 1000USD/tháng đ  làm c  số ủ ị ớ ể ơ ở  
kinh doanh. Ch  L yêu c u anh T đ t c c 1000USD, s  ti n c c này đ cị ầ ặ ọ ố ề ọ ượ  
ghi rõ trong h p đ ng thuê nhà th i h n 1 năm, h t th i h n h p đ ng anhợ ồ ờ ạ ế ờ ạ ợ ồ  
T s  nh n l i ti n c c, n u anh T k t thúc h p đ ng tr c th i h n thìẽ ậ ạ ề ọ ế ế ợ ồ ướ ờ ạ  
ti n c c thu c v  ch  Lề ọ ộ ề ị

4. Ký c c (Đ359) ượ

Ký c c là vi c bên thuê tài s n là đ ng s n giao cho bên cho thuê m tượ ệ ả ộ ả ộ  
kho n ti n ho c kim khí quý, đá quý ho c v t có giá tr  khác (tài s n kýả ề ặ ặ ậ ị ả  
c c) trong m t th i h n đ  đ m b o vi c tr  l i tài s n thuê. ượ ộ ờ ạ ể ả ả ệ ả ạ ả

N u tài s n thuê đ c tr  l i thì bên thuê đ c nh n l i tài s n ký c cế ả ượ ả ạ ượ ậ ạ ả ượ  
sau khi tr  ti n thuê. ả ề

N u bên thuê không tr  l i tài s n thì bên cho thuê có quy n đòi l i tài s nế ả ạ ả ề ạ ả  
thuê.

N u tài s n thuê không còn thì tài s n ký c c thu c v  bên cho thuê. ế ả ả ượ ộ ề

VD: Thuê xe ô tô t  lái, giá quy đ nh c a lo i xe này lên đ n 1 tri uự ị ủ ạ ế ệ  
đ ng/ngày v i s  km kh ng ch  là 200, chi phí ph  tr i v t th i gianồ ớ ố ố ế ụ ộ ượ ờ  
n m  m c 60.000 đ ng/h. Ngoài th  t c c n thi t bao g m b ng lái,ằ ở ứ ồ ủ ụ ầ ế ồ ằ  
ch ng minh th , h  kh u, ngoài xe máy h p l , khách hàng ph i đ t thêmứ ư ộ ẩ ợ ệ ả ặ  
2.000 USD.

5. Ký qu  (Đ360) ỹ

Ký qu  là vi c bên có nghĩa v  g i m t kho n ti n ho c kim khí quý, đáỹ ệ ụ ử ộ ả ề ặ  
quý ho c gi y t  có giá khác vào tài kho n phong t a t i m t ngân hàngặ ấ ờ ả ỏ ạ ộ  
đ  b o đ m th c hi n NVDS. ể ả ả ự ệ

VD: Vay v n ngân hàng: Công ty l p Gi y nh n n  100 tri u đ ng thì chố ậ ấ ậ ợ ệ ồ ỉ  
đ c rút TM 88 tri u, 12 tri u đ c đ  trên TK ký qu  c a Công ty. Vàượ ệ ệ ượ ể ỹ ủ  
Ngân hàng v n tính lãi trên s  ti n 100 tri u đ ng, s  ti n ký qu  (ngânẫ ố ề ệ ồ ố ề ỹ  
hàng g i là b o đ m ti n vay b  sung) doanh nghi p không đ c tính lãi.ọ ả ả ề ổ ệ ượ

6. B o lãnh (Đ361 đ n Đ371)ả ế



B o lãnh là vi c ng i th  ba (bên b o lãnh) cam k t v i bên có quy nả ệ ườ ứ ả ế ớ ề  
(bên nh n b o lãnh) s  th c hi n thay cho bên có nghĩa v  (bên đ c b oậ ả ẽ ự ệ ụ ượ ả  
lãnh), n u khi đ n th i h n mà bên đ c b o lãnh không th c hi n ho cế ế ờ ạ ượ ả ự ệ ặ  
th c hi n không đúng nghĩa v . ự ệ ụ

Các bên cũng có th  th a thu n v  vi c bên b o lãnh ch  ph i th c hi nể ỏ ậ ề ệ ả ỉ ả ự ệ  
nghĩa v  khi bên đ c b o lãnh không có kh  năng th c hi n nghĩa v . ụ ượ ả ả ự ệ ụ

N u bên có nghĩa v  không th c hi n ho c th c hi n không đúng nghĩa vế ụ ự ệ ặ ự ệ ụ 
thì bên có quy n đ c ngân hàng n i ký qu  thanh toán, b i th ng thi tề ượ ơ ỹ ồ ườ ệ  
h i sau khi tr  đi phí ngân hàng. ạ ừ

VD: m t doanh nghi p đã ký k t v i đ i tác m t h p đ ng kinh t  l n, đ iộ ệ ế ớ ố ộ ợ ồ ế ớ ố  
tác yêu c u khách hàng ph i có b o lãnh t  ngân hàng đ  h p đ ng ch cầ ả ả ừ ể ợ ồ ắ  
ch n đ c th c hi n (thông th ng đ i tác cũng ph i ng tr c baoắ ượ ự ệ ườ ố ả ứ ướ  
nhiêu ph n trăm tr  giá h p đ ng nên c n b o lãnh, cũng là đ  b o đ mầ ị ợ ồ ầ ả ể ả ả  
cho s  ti n ng tr c này...). Khi đó khách hàng c n có m t ngân hàngố ề ứ ướ ầ ộ  
đ ng ra b o lãnh r ng khách hàng s  th c hi n h p đ ng đã ký này. Tùyứ ả ằ ẽ ự ệ ợ ồ  
theo m i quan h , uy tín tín d ng v i ngân hàng giao d ch mà ngân hàng cóố ệ ụ ớ ị  
th  yêu c u khách hàng ký qu  theo ph n trăm giá tr  h p đ ng. Cũng cóể ầ ỹ ầ ị ợ ồ  
th  không c n ký qu  n u khách hàng có m i quan h  t t v i ngân hàng.ể ầ ỹ ế ố ệ ố ớ

7. Tín ch p (Đ372, Đ373) ấ

T  ch c chính tr  - xã h i t i c  s  có th  b o đ m b ng tín ch p cho cáổ ứ ị ộ ạ ơ ở ể ả ả ằ ấ  
nhân, h  gia đình nghèo vay m t kho n ti n t i TCTD. ộ ộ ả ề ạ

Vi c cho vay có b o đ m b ng tín ch p ph i đ c l p thành văn b n cóệ ả ả ằ ấ ả ượ ậ ả  
ghi rõ n i dung mà các bên th a thu n. ộ ỏ ậ

VD: Gia đình anh Ph m Văn Tình (xã Thái H ng) là m t đi n hình nôngạ ồ ộ ể  
dân thoát nghèo nh  v n vay c a Ngân hàng CSXH. Quanh năm 2 vờ ố ủ ợ  
ch ng ch  bi t làm qu n qu t trên m y sào ru ng nh ng mãi cũng ch ngồ ỉ ế ầ ậ ấ ộ ư ẳ  
khá lên đ c, đ n năm 2003 v n x p vào di n h  nghèo c a xã. Sang nămượ ế ẫ ế ệ ộ ủ  
2004, khi Thái H ng có ch  tr ng chuy n đ i nh ng di n tích c y lúaồ ủ ươ ể ổ ữ ệ ấ  
kém hi u qu  sang nuôi tr ng th y s n, anh đã m nh d n đ u th u 1,5ệ ả ồ ủ ả ạ ạ ấ ầ  
m u. Đ c H i Nông dân xã tín ch p vay c a Ngân hàng CSXH 10 tri uẫ ựơ ộ ấ ủ ệ  
đ ng, c ng thêm 5 tri u đ ng vay m n c a anh em, 2 v  ch ng đã c iồ ộ ệ ồ ượ ủ ợ ồ ả  
t o di n tích đ t đ u th u thành ao th  cá, xây d ng chu ng tr i nuôi l n,ạ ệ ấ ấ ầ ả ự ồ ạ ợ  
gà, ngan, v t và tr ng cây ăn qu . Không ch  tín ch p cho vay v n, H iị ồ ả ỉ ấ ố ộ  
Nông dân xã còn h ng d n gia đình quy trình k  thu t nuôi tr ng, tínướ ẫ ỹ ậ ồ  
ch p cho mua cá rô phi, gi ng gà theo ph ngấ ố ươ  th c tr  ch m. K t qu ,ứ ả ậ ế ả  
ngay năm đ u tiên, anh Tình đã có thu 12 tri u đ ng, sau đó tr  h t n  vàầ ệ ồ ả ế ợ  
đ n cu i năm 2006 thoát đ c nghèo.ế ố ượ

Câu 8: Vai trò và ý nghĩa c a Lu t phá s n?ủ ậ ả



Vai trò: Đóng vai trò r t quan tr ng trong đ i s ng kinh t , xã h i.ấ ọ ờ ố ế ộ

Là công c  pháp lí đ  b o v  quy n l i chính đáng c a các ch  n ,ụ ể ả ệ ề ợ ủ ủ ợ  
đ m b o đòi n  đ c công b ng, tr t t . Khi doanh nghi p b  phá s n cóả ả ợ ượ ằ ậ ự ệ ị ả  
kh  năng x y ra c  ch  t  xi t n  c a các ch  n , gây ra s  b t n vả ả ơ ế ự ế ợ ủ ủ ợ ự ấ ổ ề 
tâm lý và r i lo n tr t t  kinh doanh. Thông qua pháp lu t phá s n, m t cố ạ ậ ự ậ ả ộ ơ 
ch  đòi n  t p th  đ c thi t l p trong tr t t , các ch  n  đ c tham giaế ợ ậ ể ượ ế ậ ậ ự ủ ợ ượ  
vào quá trình gi i quy t phá s n do nhà n c ch  trì, tài s n c a doanhả ế ả ướ ủ ả ủ  
nghi p m c n  đ c t i đa hóa và đem ra thành toán công b ng cho cácệ ắ ợ ượ ố ằ  
ch  n .ủ ợ

Là công c  pháp lí b o v  l i ích các con n , gi i phóng con n  kh iụ ả ệ ợ ợ ả ợ ỏ  
nghĩa v  tr  n  và t o c  h i cho con n  có đ c s  ph c h i ho c rútụ ả ợ ạ ơ ộ ợ ượ ự ụ ồ ặ  
kh i th ng tr ng m t cách có tr t t , t o ni m tin và đ  an toàn cho cácỏ ươ ườ ộ ậ ự ạ ề ộ  
nhà đ u t  khi tham gia th  tr ng.(Lu t phá s n 2004 ko mi n tr  nghĩaầ ư ị ườ ậ ả ễ ừ  
v  tr  n  cho ch  DNTN, thành viên h p danh )ụ ả ợ ủ ợ

B o v  quy n l i c a Ng i lao đ ng, là đ i t ng ch u nhi uả ệ ề ợ ủ ườ ộ ố ượ ị ề  
thi t thòi khi doanh nghi p b  tuyên b  phá s n. Pháp lu t đ m b o choệ ệ ị ố ả ậ ả ả  
ng i lao đ ng quy n yêu c u tuyên b  phá s n, quy n tham gia ho tườ ộ ề ầ ố ả ề ạ  
đ ng ph c h i và thanh lý tài s n cũng nh  quy n đ c u tiên thanh toánộ ụ ồ ả ư ề ượ ư  
tr c các ch  n  khácướ ủ ợ

Góp ph n t  ch c c  c u l i n n kinh t . Khi m t doanh nghi pầ ổ ứ ơ ầ ạ ề ế ộ ệ  
lâm vào tình tr ng phá s n, th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh giúpạ ả ủ ụ ụ ồ ạ ộ  
cho doanh nghi p m c n  có c  h i c u vãn tình hình tài chính và ho tệ ắ ợ ơ ộ ứ ạ  
đ ng kinh doanh, đ a doanh nghi p thoát kh i tình tr ng phá s n đ  trộ ư ệ ỏ ạ ả ể ở 
l i th ng tr ng. Còn trong tr ng h p không còn kh  năng ph c h iạ ươ ườ ườ ợ ả ụ ồ  
ho t đ ng kinh doanh thì th  t c thanh lý tài s n, tuyên b  doanh nghi pạ ộ ủ ụ ả ố ệ  
phá s n th t s  là m t c  ch  h u hi u đ  sang l c, lo i b  nh ng doanhả ậ ự ộ ơ ế ữ ệ ể ọ ạ ỏ ữ  
nghi p y u kém nh m làm trong s ch môi tr ng kinh doanh.ệ ế ằ ạ ườ

Góp ph n đ m b o tr t t , k  c ng xã h i. V i vi c gi i quy tầ ả ả ậ ự ỷ ươ ộ ớ ệ ả ế  
th a đáng m i quan h  v  l i ích gi a ch  n  và con n  đã h n ch  mâuỏ ố ệ ề ợ ữ ủ ợ ợ ạ ế  
thu n gi a các ch  th .ẫ ữ ủ ể

Ý nghĩa

Góp ph n hoàn thi n c  ch  pháp lí, đ m b o xã h i công b ng, dân ch ,ầ ệ ơ ế ả ả ộ ằ ủ  
ngày càng phát tri nể

Câu 9: Nh ng ng i có quy n và nghĩa v  n p đ n yêu c u m  thữ ườ ề ụ ộ ơ ầ ở ủ 
t c phá s n theo quy đ nh c a LPS2004? ụ ả ị ủ

-Quy n c a các ch  n  (không có đ m b o ho c đ m b o m t ph n):ề ủ ủ ợ ả ả ặ ả ả ộ ầ



Khi nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì cácậ ấ ệ ợ ạ ả  
ch  n  không có b o đ m ho c có b o đ m m t ph n đ u có quy n n pủ ợ ả ả ặ ả ả ộ ầ ề ề ộ  
đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã đó.ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ

-Quy n c a ng i lao đ ng:ề ủ ườ ộ

Trong tr ng h p doanh nghi p, h p tác xã không tr  đ c l ng, cácườ ợ ệ ợ ả ượ ươ  
kho n n  khác cho ng i lao đ ng và nh n th y doanh nghi p, h p tác xãả ợ ườ ộ ậ ấ ệ ợ  
lâm vào tình tr ng phá s n thì ng i lao đ ng c  ng i đ i di n ho cạ ả ườ ộ ử ườ ạ ệ ặ  
thông qua đ i di n công đoàn n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v iạ ệ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ  
doanh nghi p, h p tác xã đó.ệ ợ

Đ i di n cho ng i lao đ ng đ c c  h p pháp sau khi đ c quá n a sạ ệ ườ ộ ượ ử ợ ượ ử ố 
ng i lao đ ng trong doanh nghi p, h p tác xã tán thành b ng cách bườ ộ ệ ợ ằ ỏ 
phi u kín ho c l y ch  ký; đ i v i doanh nghi p, h p tác xã quy mô l n,ế ặ ấ ữ ố ớ ệ ợ ớ  
có nhi u đ n v  tr c thu c thì đ i di n cho ng i lao đ ng đ c c  h pề ơ ị ự ộ ạ ệ ườ ộ ượ ử ợ  
pháp ph i đ c quá n a s  ng i đ c c  làm đ i di n t  các đ n v  tr cả ượ ử ố ườ ượ ử ạ ệ ừ ơ ị ự  
thu c tán thành.ộ

-Nghĩa v  c a DN,HTX lâm vào tình tr ng phá s n:ụ ủ ạ ả

Khi nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì chậ ấ ệ ợ ạ ả ủ 
doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã cóệ ặ ạ ệ ợ ủ ệ ợ  
nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h pụ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ  
tác xã đó.

-Quy n c a ch  s  h u DNNN:ề ủ ủ ở ữ

Khi nh n th y doanh nghi p nhà n c lâm vào tình tr ng phá s n màậ ấ ệ ướ ạ ả  
doanh nghi p không th c hi n nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c pháệ ự ệ ụ ộ ơ ầ ở ủ ụ  
s n thì đ i di n ch  s  h u c a doanh nghi p có quy n n p đ n yêu c uả ạ ệ ủ ở ữ ủ ệ ề ộ ơ ầ  
m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p đó.ở ủ ụ ả ố ớ ệ

-Quy n c a các c  đông CTCPề ủ ổ  :

Khi nh n th y công ty c  ph n lâm vào tình tr ng phá s n thì c  đôngậ ấ ổ ầ ạ ả ổ  
ho c nhóm c  đông có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n theoặ ổ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
quy đ nh c a đi u l  công ty; n u đi u l  công ty không quy đ nh thì vi cị ủ ề ệ ế ề ệ ị ệ  
n p đ n đ c th c hi n theo ngh  quy t c a đ i h i c  đông. Tr ng h pộ ơ ượ ự ệ ị ế ủ ạ ộ ổ ườ ợ  
đi u l  công ty không quy đ nh mà không ti n hành đ c đ i h i c  đôngề ệ ị ế ượ ạ ộ ổ  
thì c  đông ho c nhóm c  đông s  h u trên 20% s  c  ph n ph  thôngổ ặ ổ ở ữ ố ổ ầ ổ  
trong th i gian liên t c ít nh t 6 tháng có quy n n p đ n yêu c u m  thờ ụ ấ ề ộ ơ ầ ở ủ 
t c phá s n đ i v i công ty c  ph n đó.ụ ả ố ớ ổ ầ

-Quy n c a các thành viên h p danh:ề ủ ợ

Khi nh n th y công ty h p danh lâm vào tình tr ng phá s n thì thành viênậ ấ ợ ạ ả  
h p danh có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i công tyợ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ  
h p danh đó.ợ



Câu 10: Ý nghĩa c a vi c t  ch c h i ngh  ch  n  trong th  t c pháủ ệ ổ ứ ộ ị ủ ợ ủ ụ  
s n? Thành ph n và đi u ki n h p l  c a h i ngh  ch  n ? ả ầ ề ệ ợ ệ ủ ộ ị ủ ợ

Ý nghĩa c a vi c t  ch c HNCN trong th  t c phá s n:ủ ệ ổ ứ ủ ụ ả

1. H i ngh  ch  n  l n th  nh t bao g m nh ng n i dung sau đây:ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ ồ ữ ộ

a) T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n thông báo cho H i ngh  ch  nổ ưở ổ ả ả ộ ị ủ ợ 
v  tình hình kinh doanh, th c tr ng tài chính c a doanh nghi p, h p tác xãề ự ạ ủ ệ ợ  
lâm vào tình tr ng phá s n; k t qu  ki m kê tài s n, danh sách ch  n ,ạ ả ế ả ể ả ủ ợ  
danh sách ng i m c n  và các n i dung khác n u xét th y c n thi t;ườ ắ ợ ộ ế ấ ầ ế

b) Ch  doanh nghi p ho c ng i đ i di n h p pháp c a doanh nghi p,ủ ệ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ệ  
h p tác xã trình bày ý ki n v  các n i dung do T  tr ng T  qu n lý,ợ ế ề ộ ổ ưở ổ ả  
thanh lý tài s n đã thông báo cho H i ngh , đ  xu t ph ng án, gi i phápả ộ ị ề ấ ươ ả  
t  ch c l i ho t đ ng kinh doanh, kh  năng và th i h n thanh toán n ;ổ ứ ạ ạ ộ ả ờ ạ ợ

c) H i ngh  ch  n  th o lu n v  các n i dung do T  tr ng T  qu n lý,ộ ị ủ ợ ả ậ ề ộ ổ ưở ổ ả  
thanh lý tài s n đã thông báo và các ý ki n c a ch  doanh nghi p, đ i di nả ế ủ ủ ệ ạ ệ  
h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã;ợ ủ ệ ợ

d) H i ngh  ch  n  thông qua Ngh  quy t. Ngh  quy t đ c l p thành vănộ ị ủ ợ ị ế ị ế ượ ậ  
b n và ph i đ c quá n a s  ch  n  không có b o đ m có m t t i H iả ả ượ ử ố ủ ợ ả ả ặ ạ ộ  
ngh  đ i di n cho t  hai ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lênị ạ ệ ừ ầ ổ ố ợ ả ả ở  
thông qua. Ngh  quy t c a H i ngh  ch  n  có hi u l c ràng bu c đ i v iị ế ủ ộ ị ủ ợ ệ ự ộ ố ớ  
t t c  các ch  n ;ấ ả ủ ợ

đ) Tr ng h p H i ngh  ch  n  xét th y ph i thay ng i đ i di n cho cácườ ợ ộ ị ủ ợ ấ ả ườ ạ ệ  
ch  n  trong thành ph n T  qu n lý, thanh lý tài s n thì H i ngh  b uủ ợ ầ ổ ả ả ộ ị ầ  
ng i thay th .ườ ế

e) Đ  ngh  th m phán ra quy t đ nh c  ng i qu n lý và đi u hành ho tề ị ẩ ế ị ử ườ ả ề ạ  
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n.ộ ủ ệ ợ ạ ả

2. Tr ng h p c n ph i t  ch c H i ngh  ch  n  ti p theo thì ch ngườ ợ ầ ả ổ ứ ộ ị ủ ợ ế ươ  
trình, n i dung c a H i ngh  ti p theo do Th m phán ph  trách ti n hànhộ ủ ộ ị ế ẩ ụ ế  
th  t c phá s n quy t đ nh theo đ  ngh  c a nh ng ng i quy đ nh t iủ ụ ả ế ị ề ị ủ ữ ườ ị ạ  
kho n 2 Đi u 61.ả ề

(Kho n 2 đi u 61: Các H i ngh  ch  n  ti p theo có th  đ c Th m phánả ề ộ ị ủ ợ ế ể ượ ẩ  
tri u t p vào b t kỳ ngày làm vi c nào trong quá trình ti n hành th  t cệ ậ ấ ệ ế ủ ụ  
phá s n theo đ  ngh  c a T  qu n lý, thanh lý tài s n ho c c a các ch  nả ề ị ủ ổ ả ả ặ ủ ủ ợ 
đ i di n cho ít nh t m t ph n ba t ng s  n  không có b o đ m.)ạ ệ ấ ộ ầ ổ ố ợ ả ả

 Thành ph n tham gia h i ngh  ch  n  (HNCN):ầ ộ ị ủ ợ

+ Nh ng ng i có quy n tham gia h i ngh  ch  n : ữ ườ ề ộ ị ủ ợ



Các ch  n  có tên trong danh sách ch  n . Ch  n  có th  y quy n b ngủ ợ ủ ợ ủ ợ ể ủ ề ằ  
văn b n cho ng i khác tham gia H i ngh  ch  n  và ng i dc y quy nả ườ ộ ị ủ ợ ườ ủ ề  
có quy n, nghĩa v  nh  ch  n .ề ụ ư ủ ợ

Đ i di n ng i LĐ, đ i di n công đoàn.ạ ệ ườ ạ ệ

Ng i b o lãnh sau khi đã tr  n  thay cho DN, HTX. Ng i b o lãnh trườ ả ả ợ ườ ả ở 
thành ch  n  không có b o đ m.ủ ợ ả ả

+ Nh ng ng i có nghĩa v  tham gia HNCN:ữ ườ ụ

Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n ( tr  ch  n  và NLĐ) cóườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ừ ủ ợ  
nghĩa v  tham gia HNCN, tr ng h p không tham gia đ c thì ph i yụ ườ ợ ượ ả ủ  
quy n b ng văn b n cho ng i khác tham gia HNCN.ề ằ ả ườ

Tr ng h p DN, HTX ko có ng i ĐD tham gia thì th m phán ch  đ ngườ ợ ườ ẩ ỉ ị  
ng i đ i di n.ườ ạ ệ

Đ i v i DNTN mà ch  DNTN ch t mà không có ng i th a k  thì c n chố ớ ủ ế ườ ừ ế ầ ỉ 
đ ng ng i thân thích.ị ườ

Đi u ki n h p l  c a HNCN:ề ệ ợ ệ ủ

+ H i ngh  ch  h p l  khi có đ y đ  2 đi u ki n ( Đ65): ộ ị ỉ ợ ệ ầ ủ ề ệ

Quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho ít nh t 2/3 t ng sử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ấ ổ ố 
không có b o đ m tham d .ả ả ự

Có s  tham gia c a ng i có nghĩa v  tham gia h i ngh  ch  n  t i Đ63.ự ủ ườ ụ ộ ị ủ ợ ạ

+ Hoãn H i ngh  ch  n  (Đi u 66)ộ ị ủ ợ ề

1. H i ngh  ch  n  có th  đ c hoãn m t l n n u có m t trong cácộ ị ủ ợ ể ượ ộ ầ ế ộ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ

a) Không đ  quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  haiủ ử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ  
ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lên tham gia;ầ ổ ố ợ ả ả ở

b) Quá n a s  ch  n  không có b o đ m có m t t i H i ngh  ch  n  bi uử ố ủ ợ ả ả ặ ạ ộ ị ủ ợ ể  
quy t đ  ngh  hoãn H i ngh  ch  n ;ế ề ị ộ ị ủ ợ

c) Ng i có nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  n  quy đ nh t i Đi u 63 c aườ ụ ộ ị ủ ợ ị ạ ề ủ  
Lu t này v ng m t có lý do chính đáng.ậ ắ ặ

2. Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh hoãn H i ngh  ch  n  thìườ ợ ẩ ế ị ộ ị ủ ợ  
trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh hoãn H i ngh  chờ ạ ươ ể ừ ế ị ộ ị ủ 
n , Th m phán ph i tri u t p l i H i ngh  ch  n .ợ ẩ ả ệ ậ ạ ộ ị ủ ợ

+ Đình ch  ti n hành th  t c phá s n khi có ng i tham gia H i ngh  chỉ ế ủ ụ ả ườ ộ ị ủ 
n  v ng m t (Đi u 67)ợ ắ ặ ề

1. Sau khi H i ngh  ch  n  đã đ c hoãn m t l n, n u ng i n pộ ị ủ ợ ượ ộ ầ ế ườ ộ  
đ n yêu c u m  th  t c phá s n quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c aơ ầ ở ủ ụ ả ị ạ ề ề ủ  
Lu t này không tham gia H i ngh  ch  n  đ c tri u t p l i;ậ ộ ị ủ ợ ượ ệ ậ ạ



2. Tr ng h p ch  có ng i quy đ nh t i các đi u 15, 16, 17 và 18ườ ợ ỉ ườ ị ạ ề  
c a Lu t này n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n mà ng i có nghĩa vủ ậ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ườ ụ 
tham gia H i ngh  ch  n  quy đ nh t i Đi u 63 c a Lu t này không đ nộ ị ủ ợ ị ạ ề ủ ậ ế  
tham gia H i ngh  ch  n  mà không có lý do chính đáng;ộ ị ủ ợ

3. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n rút l i đ n yêu c u;ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ạ ơ ầ  
n u nh ng ng i quy đ nh t i các đi u 13, 14, 15, 16, 17 và 18 c a Lu tế ữ ườ ị ạ ề ủ ậ  
này n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n mà ch  có m t ho c m t sộ ơ ầ ở ủ ụ ả ỉ ộ ặ ộ ố 
ng i rút l i đ n yêu c u thì Toà án v n ti n hành th  t c phá s n.ườ ạ ơ ầ ẫ ế ủ ụ ả

Câu 11:  Nh ng tr ng h p tòa án ra quy t đ nh thanh lý và phânữ ườ ợ ế ị  
chia tài s n? ả

Các tr ng h p tòa án ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n (TLTS):ườ ợ ế ị ở ủ ụ ả

- Tr ng h p đ c bi t: DN hđkd b  thua l  đã đ c nhà n c áp d ngườ ợ ặ ệ ị ỗ ượ ướ ụ  
bi n pháp đ c bi t đ  ph c h i hđkd, nh ng v n không ph c h i đ c vàệ ặ ệ ể ụ ồ ư ẫ ụ ồ ượ  
không thanh toán đ c các kho n n  đ n h n khi ch  n  có yêu c u thìượ ả ợ ế ạ ủ ợ ầ  
tòa án m  th  t c TLTS c a DN mà không c n ph i tri u t p h i ngh  chở ủ ụ ủ ầ ả ệ ậ ộ ị ủ 
n  đ  xem xét vi c áp d ng th  t c ph c h i.ợ ể ệ ụ ủ ụ ụ ồ

- Khi h i ngh  ch  n  không thành, th m phán ra quy t đ nh m  th  t cộ ị ủ ợ ẩ ế ị ở ủ ụ  
TLTS trong nh ng tr ng h p sau đây:ữ ườ ợ

+ Ch  DN ho c đ i di n h p pháp c a DN, HTX không tham gia h i nghủ ặ ạ ệ ợ ủ ộ ị 
ch  n  mà không có lý do chính đáng ho c sau khi h i ngh  ch  n  đãủ ợ ặ ộ ị ủ ợ  
đ c hoãn 1 l n n u ng i n p đ n là ch  n  ho c đ i di n ng i laoượ ầ ế ườ ộ ơ ủ ợ ặ ạ ệ ườ  
đ ng yêu c u m  th  t c phá s n.ộ ầ ở ủ ụ ả

+ Không đ  quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  2/3ủ ử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ  
t ng s  n  không có b o đ m tr  lên tham gia h i ngh  ch  n  sau khi h iổ ố ợ ả ả ở ộ ị ủ ợ ộ  
ngh  ch  n  đã đ c hoãn 1 l n n u ng i n p đ n yêu c u m  th  t cị ủ ợ ượ ầ ế ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ  
phá s n thu c tr ng h p không ph i là ch  n  ho c đ i di n ng i laoả ộ ườ ợ ả ủ ợ ặ ạ ệ ườ  
đ ng.ộ

+ Quy t đ nh m  th  t c TLTS sau khi có ngh  quy t c a h i ngh  ch  nế ị ở ủ ụ ị ế ủ ộ ị ủ ợ 
l n th  nh t.ầ ứ ấ

- Sau khi h i ngh  ch  n  l n th  nh t thông qua ngh  quy t đ ng ý v i dộ ị ủ ợ ầ ứ ấ ị ế ồ ớ ự 
ki n các gi i pháp t  ch c l i hđkd, k  ho ch thanh toán n  cho các chế ả ổ ứ ạ ế ạ ợ ủ 
n  và yêu c u DN, HTX ph i xây d ng ph ng án ph c h i hđkd, n u cóợ ầ ả ự ươ ụ ồ ế  
1 trong các tr ng h p sau đây thì tòa án ra quy t đ nh TLTS c a DN,ườ ợ ế ị ủ  
HTX:

+ DN, HTX không xây d ng đ c ph ng án ph c h i hđkd trong th iự ượ ươ ụ ồ ờ  
h n quy đ nh.ạ ị



+ H i ngh  ch  n  không thông qua ph ng án ph c h i hđkd c a DN,ộ ị ủ ợ ươ ụ ồ ủ  
HTX.

+ DN, HTX th c hi n không đúng ho c không th c hi n đ c ph ng ánự ệ ặ ự ệ ượ ươ  
ph c h i hđkd, tr  tr ng h p các bên liên quan có th a thu n khác.ụ ồ ừ ườ ợ ỏ ậ

Câu 12: Các tr ng h p ra quy t đ nh tuyên b  phá s n đ i v i m tườ ợ ế ị ố ả ố ớ ộ  
doanh nghi p, h p tác xã? ệ ợ

Th  nh t, đ ng th i v i vi c ra quy t đ nh đình ch  th  t c thanh lý tàiứ ấ ồ ờ ớ ệ ế ị ỉ ủ ụ  
s n, th m phán ra quy t đ nh tuyên b  DN, HTX b  phá s n (Th  t c pháả ẩ ế ị ố ị ả ủ ụ  
s n thông th ng)ả ườ

Th  hai, trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày h t th i h n n p ti nứ ờ ạ ươ ể ừ ế ờ ạ ộ ề  
t m ng phí phá s n do Tòa án n đ nh, ch  doanh nghi p ho c đ i di nạ ứ ả ấ ị ủ ệ ặ ạ ệ  
h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã n p đ n yêu c u m  th  t c pháợ ủ ệ ợ ộ ơ ầ ở ủ ụ  
s n không còn ti n và tài s n khác đ  n p ti n t m ng phí phá s n thìả ề ả ể ộ ề ạ ứ ả  
Toà án ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ế ị ố ệ ợ ị ả

Th  ba, sau khi th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n và nh n các tàiứ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ậ  
li u, gi y t  do các bên có liên quan g i đ n, Toà án ra quy t đ nh tuyênệ ấ ờ ử ế ế ị  
b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n, n u doanh nghi p, h p tác xã lâmố ệ ợ ị ả ế ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n không còn tài s n ho c còn nh ng không đ  đạ ả ả ặ ư ủ ể 
thanh toán phí phá s n.ả

Câu 13 :Các bi n pháp c n thi t nh m b o toàn tài s n?ệ ầ ế ằ ả ả

1.Trong tr ng h p c n thi t, theo đ  ngh  c a TQLTLTS, th m phán cóườ ợ ầ ế ề ị ủ ẩ  
quy n quy t đ nh áp d ng m t ho c m t s  bi n pháp kh n c p t m th iề ế ị ụ ộ ặ ộ ố ệ ẩ ấ ạ ờ  
đ  b o toàn tài s n c a doanh nghi p, htx lâm vào tình tr ng phá s n:ể ả ả ủ ệ ạ ả

Cho bán nh ng hàng hoá d  b  h  h ng, hàng hoá s p h t th i h n sữ ễ ị ư ỏ ắ ế ờ ạ ử 
d ng, hàng hoá không bán đúng th i đi m s  khó có kh  năng tiêu th ;ụ ờ ể ẽ ả ụ

Kê biên, niêm phong tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã;ả ủ ệ ợ

Phong to  tài kho n c a doanh nghi p, h p tác xã t i ngân hàng;ả ả ủ ệ ợ ạ

Niêm phong kho, qu , thu gi  và qu n lý s  k  toán, tài li u liên quan c aỹ ữ ả ổ ế ệ ủ  
doanh nghi p, h p tác xã;ệ ợ

C m ho c bu c doanh nghi p, h p tác xã, cá nhân, t  ch c khác có liênấ ặ ộ ệ ợ ổ ứ  
quan th c hi n m t s  hành vi nh t đ nh. Ng i b  áp d ng bi n phápự ệ ộ ố ấ ị ườ ị ụ ệ  
kh n c p t m th i có quy n khi u n i v i chánh ánẩ ấ ạ ờ ề ế ạ ớ

2.Theo yêu c u c a ch  n  không có đ m b o và TQLTLTS, tòa án tuyênầ ủ ủ ợ ả ả  
b  các giao d ch c a DN, HTX qui đ nh t i K1, Đ43 là vô hi u , và tố ị ủ ị ạ ệ ổ 
tr ng TQLTLTS có trách nhi m thi hành quy t đ nh c a tòa ánưở ệ ế ị ủ



Các giao d ch c a DN, HTX th c hi n trong 3 tháng tr c ngày tòa án thị ủ ự ệ ướ ụ 
lý đ n (K1, Đ43):ơ

T ng cho đ ng s n và b t đ ng s n cho ng i khác;ặ ộ ả ấ ộ ả ườ

Thanh toán h p đ ng song v  trong đó ph n nghĩa v  c a doanh nghi p,ợ ồ ụ ầ ụ ủ ệ  
h p tác xã rõ ràng là l n h n ph n nghĩa v  c a bên kia;ợ ớ ơ ầ ụ ủ

Thanh toán các kho n n  ch a đ n h n; ả ợ ư ế ạ

Th c hi n vi c th  ch p, c m c  tài s n đ i v i các kho n n ;ự ệ ệ ế ấ ầ ố ả ố ớ ả ợ

Các giao d ch khác v i m c đích t u tán tài s n c a doanh nghi p, h p tácị ớ ụ ẩ ả ủ ệ ợ  
xã.

3.TA quy t đ nh đình ch  th c hi n h p đ ng theo yêu c u c a ch  n ,ế ị ỉ ự ệ ợ ồ ầ ủ ủ ợ  
DN, HTX, t  tr ng TQLTLTS n u xét th y vi c đình ch  có l i h n choổ ưở ế ấ ệ ỉ ợ ơ  
DN, HTX

Đ  b o v  quy n l i c a bên kia QHHĐ, vi c thanh toán, b i th ng th cể ả ệ ề ợ ủ ệ ồ ườ ự  
hi n theo nguyên t c:ệ ắ

Tài s n mà DN, HTX nh n đ c t  h p đ ng v n t n t i thì bên kia cóả ậ ượ ừ ợ ồ ẫ ồ ạ  
quy n đòi l i; n u tài s n đó không còn thì bên kia có quy n nh  m t chề ạ ế ả ề ư ộ ủ 
n  không có b o đ m.ợ ả ả

Tr ng h p h p đ ng b  đình ch  th c hi n thì bên kia c a h p đ ng cóườ ợ ợ ồ ị ỉ ự ệ ủ ợ ồ  
quy n nh  m t ch  n  không có b o đ m đ i v i kho n thi t h i do vi cề ư ộ ủ ợ ả ả ố ớ ả ệ ạ ệ  
đình ch  th c hi n h p đ ng gây ra.ỉ ự ệ ợ ồ

Câu 14: Khái ni m h p đ ng và các lo i h p đ ng theo nh ng cáchệ ợ ồ ạ ợ ồ ữ  
phân lo i khác nhau? ạ  

V  c  b n, m t h p đ ng là m t s  th a thu n v  vi c s  th c hi n hayề ơ ả ộ ợ ồ ộ ự ỏ ậ ề ệ ẽ ự ệ  
không th c hi n m t đi u gì đó, rông h n la s  thoa thuân gi a cac bên vêự ệ ộ ề ̣ ơ ̀ ự ̉ ̣ ữ ́ ̀ 
môt vân đê nhât đinh lam phat sinh, thay đôi hay châm d t cac quyên vạ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ứ ́ ̀ ̀ 
nghia vu co liên quan. M t h p đ ng có tính logic có nghĩa là nó có s  ràng̃ ̣ ́ ộ ợ ồ ự  
bu c v  m t pháp lý và có hi u l c. M i đi m th a thu n trong h p đ ngộ ề ặ ệ ự ỗ ể ỏ ậ ợ ồ  
đ u ph i rõ ràng, có ch  th  đi kèm đ  tránh nh ng tranh ch p và ki nề ả ủ ể ể ữ ấ ệ  
t ng có th  x y ra. N u h i b t c  m t lu t s  nào, h  s  tr  l i b nụ ể ả ế ỏ ấ ứ ộ ậ ư ọ ẽ ả ờ ạ  
r ng vi c ki n cáo r t t n kém nh ng l i không hi u qu  đ  gi i quy tằ ệ ệ ấ ố ư ạ ệ ả ể ả ế  
các tranh ch p v  h p đ ng. H n n a, b n s  m t đi quy n ki m soátấ ề ợ ồ ơ ữ ạ ẽ ấ ề ể  
m i v n đ  liên quan đ n tranh ch p khi v i s  xu t hi n toà án.ọ ấ ề ế ấ ớ ự ấ ệ

Môt h p đông đ c ky kêt gi a cac bên liên quan đ c d a trên quan điêṃ ợ ̀ ượ ́ ́ ữ ́ ượ ự ̉  
y chi t  do, t  nguyên, cam kêt, thoa thuân. Nh  vây, khi noi đên môt h ṕ ́ ự ự ̣ ́ ̉ ̣ ư ̣ ́ ́ ̣ ợ  
đông, ta cân l u y 3 đăc điêm sau:̀ ̀ ư ́ ̣ ̉

S  thoa thuân gi a cac bên co liên quan.ự ̉ ̣ ữ ́ ́



Nhăm xac lâp, thay đôi hoăc châm d t HĐDS.̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ứ

Cac quyên va NVDS.́ ̀ ̀

Phân loai:̣

Theo nôi dung cua h p đông:̣ ̉ ợ ̀

H p đông không co tinh chât kinh doanhợ ̀ ́ ́ ́

H p đông kinh doanh th ng maiợ ̀ ươ ̣

H p đông lao đôngợ ̀ ̣

Theo tinh chât đăc thu cua h p đông:́ ́ ̣ ̀ ̉ ợ ̀

           H p đông chinhợ ̀ ́

           H p đông phuợ ̀ ̣

           H p đông vi l i ich cua ng i th  baợ ̀ ̀ ợ ́ ̉ ườ ứ

           H p đông co điêu kiênợ ̀ ́ ̀ ̣
            Theo s  t ng x ng vê quyên va nghia vu cua cac bên h p đôngự ươ ứ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ợ ̀

H p đông song vuợ ̀ ̣

H p đông đ n vuợ ̀ ơ ̣

  Theo hinh th c h p đông̀ ứ ợ ̀

H p đông băng văn ban, kê ca thông điêp d  liêuợ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ữ ̣

H p đông băng l i noiợ ̀ ̀ ờ ́

H p đông băng hanh vi cu thêợ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉

Theo tinh thông dung cua h p đônǵ ̣ ̉ ợ ̀

           H p đông vê tai san: HD mua ban tai san, HD trao đôi TS, HD tăngợ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̣  
cho TS, HD vay TS, HD thuê TS, HD m n TS, HD dich vuượ ̣ ̣

H p đông vân chuyên: HD vân chuyên khach hang, HD vân chuyênợ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉  
tai san.̀ ̉

           H p đông gia công, h p đông h a gi  tai san, h p đông bao hiêm,ợ ̀ ợ ̀ ứ ữ ̀ ̉ ợ ̀ ̉ ̉  
h p đông uy quyên.ợ ̀ ̉ ̀

H a th ng va thi co giai.ứ ưở ̀ ́ ̉

Câu 15 : Ch  th  h p đ ng dân s , nguyên t c giao k t h p đ ngủ ể ợ ồ ự ắ ế ợ ồ  
dân s , hình th c c a h p đ ng dân s ? ự ứ ủ ợ ồ ự

1/ Ch  th  HĐDSủ ể  : các bên tham gia vào quan h  HĐDS bao g m : ệ ồ

 Cá nhân ( Công dân VN, ng i n c ngoài , ng i không qu c t ch )ườ ướ ườ ố ị

 Pháp nhân 



 H  Gia đình ộ

 T  h p tác ổ ợ

 Mu n tham gia giao k t và tr  thành ch  th  c a HĐ DS , các bên ph i cóố ế ở ủ ể ủ ả  
đ  t  cách ch  th  ( NLPL và NLHV) ủ ư ủ ể

2/ Nguyên t c giao k t :ắ ế

 T  do giao k t nh ng không đ c trái pháp lu t và đ o đ c xã h i .ự ế ư ượ ậ ạ ứ ộ

    Các ch  th  có quy n t  do kí k t v i ai , nh  th  nào , v i n i dung ,ủ ể ề ự ế ớ ư ế ơ ộ  
hình th c nào xu t phát t  ý chí và l i ích c a mình.ứ ấ ừ ợ ủ

   Con ng i s ng trong xã h i, nên s  t  do th a thu n ph i phù h p v iườ ố ộ ự ự ỏ ậ ả ợ ơ  
pháp lu t và đ o đ c c a xã h i đó.ậ ạ ứ ủ ộ

   L i ích c a ng i khác , c a c ng đ ngc a xã h i đ c coi là gi i h nợ ủ ườ ủ ộ ồ ủ ộ ượ ớ ạ  
ý chí t  do c a m i ch  th . ự ủ ỗ ủ ể

T  nguy n , bình đ ng , thi n chí , trung th c, h p tác và ngay th ng. ự ệ ẳ ệ ự ợ ằ

  Không ép bu c đe d a c ng b c. ộ ọ ưỡ ứ

  Bình đ ng v  pháp lý gi a các ch  th  , bình đ ng v  đ a v  pháp lý,ẳ ề ữ ủ ể ẳ ề ị ị  
quy n và  nghĩa v . ề ụ

  Thi n chí h p tác , th c hi n hi u qu  h p đ ng và mang l i l i ích t iệ ợ ự ệ ệ ả ợ ồ ạ ợ ố  
đa cho các bên. 

  H p đ ng ph i ph n ánh khách quan, ngay th ng trung th c nh ng mongợ ồ ả ả ẳ ự ữ  
mu n bên trong c a các bên. ố ủ

  N u giao k t do nh m l n , l a d i ho c đe d a thì đ c xem là vô hi u.ế ế ầ ầ ừ ố ặ ọ ượ ệ

3/ Hình th c c a HĐ DS:ứ ủ

Hình th c b ng l i nói : đ  th a thu n th c hi n m t công vi c đ n gi n ,ứ ằ ờ ể ỏ ậ ự ệ ộ ệ ơ ả  
c  th  , giá tr  không l n , các bên tin t ng nhau. ụ ể ị ớ ưở

Hình th c văn b n: ứ ả

      -Các bên ghi rõ nh ng n i dung đã th a thu n vào văn b n và các đ iữ ộ ỏ ậ ả ạ  
di n cùng kí tên.ệ

      -Là căn c  b o v  quy n và l i ích c a các bên khi có tranh ch p. ứ ả ệ ề ợ ủ ấ

      -Hình th c h p đ ng là m t trong nh ng đi u ki n có hi u l c c aứ ợ ồ ộ ữ ề ệ ệ ự ủ  
h p đ ng. ợ ồ

      -Các bên th a thu n h p đ ng theo m u là m t bên đ a ra theo m uỏ ậ ợ ồ ẫ ộ ư ẫ  
đ  bên kia tr  l i trogn m t th i gian h p lí. ể ả ờ ộ ờ ợ

      -Kèm theo h p đ ng có th  có ph  l c h p đ ng c  th  , chi ti t m tợ ồ ể ụ ụ ợ ồ ụ ể ế ộ  
s  đi u kho n ph  l c không đ c trái v i h p đ ng.ố ề ả ụ ụ ượ ơ ợ ồ

Hình th c b ng hành vi c  th :ứ ằ ụ ể



Là s  th a thu n b ng vi c th c hi n m t hành vi c  th  nào đó. ự ỏ ậ ằ ệ ự ệ ộ ụ ể

Câu 16: Th i đi m có hi u l c và trình t  có hi u l c c a h p đ ngờ ể ệ ự ự ệ ự ủ ợ ồ  
dân s ? ự

Th i đi m có hi u l c c a h p đ ng dân s :ờ ể ệ ự ủ ợ ồ ự

Th i đi m có hi u l c đ c xác đ nh theo s  th a thu n c a các bên ho cờ ể ệ ự ượ ị ự ỏ ậ ủ ặ  
theo qui đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

V  nguyên t c: HĐDS có hi u l c t  th i đi m giao k t h p đ ng trề ắ ệ ự ừ ờ ể ế ợ ồ ừ 
tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có qui đ nh khác.C  thườ ợ ỏ ậ ặ ậ ị ụ ể 
nh  sau: ư

H p đ ng mi ng có hi u l c t  th i đi m các bên đã tr c ti p th a thu nợ ồ ệ ệ ự ừ ờ ể ự ế ỏ ậ  
v  nh ng n i dung ch  y u.ề ữ ộ ủ ế

H p đ ng b ng văn b n có hi u l c t  th i đi m các bên đã kí vào vănợ ồ ằ ả ệ ự ừ ờ ể  
b n.ả

H p đ ng b ng văn b n có ch ng nh n, ch ng th c,đăng kí ho c xin phépợ ồ ằ ả ứ ậ ứ ự ặ  
có hi u l c t  th i đi m các bên tuân theo các hình th c đó.ệ ự ừ ờ ể ứ

N u các bên đã t  th a thu n ho c pháp lu t có qui đ nh th i đi m cóế ự ỏ ậ ặ ậ ị ờ ể  
hi u l c thì h p đ ng có hi u l c t i th i đi m đó.ệ ự ợ ồ ệ ự ạ ờ ể

Trình t  giao k t HĐDS:ự ế

Giao k t h p đ ng ph i theo 1 trình t  nh t đ nh.ế ợ ồ ả ự ấ ị

Các bên th a thu n đ a ra các b c,các cách th c đ  xác l p quy n vàỏ ậ ư ướ ứ ể ậ ề  
nghĩa v .ụ

Trình t  này có th  khái quát thành 2 giai đo n:ự ể ạ

1)Đ  ngh  giao k t h p đ ng:ề ị ế ợ ồ

Đ  ngh  giao k t h p đ ng  là vi c th  hi n rõ ý đ nh giao k t h p đ ngề ị ế ợ ồ ệ ể ệ ị ế ợ ồ  
và ch u s  ràng bu c v  đ  ngh  này c a bên đ  ngh  đ i v i bên đã đ cị ự ộ ề ề ị ủ ề ị ố ớ ượ  
xác đ nh c  th .ị ụ ể

N u bên đ  ngh  có nêu rõ th i h n đ  bên kia tr  l i,thì trong th i h nế ề ị ờ ạ ể ả ờ ờ ạ  
này không đ c giao k t v i ng i th  ba.N u giao k t v i ng i th  baượ ế ớ ườ ứ ế ế ớ ườ ứ  
mà gây thi t h i cho bên đ c đ  ngh  thì ph i b i th ng. ệ ạ ượ ề ị ả ồ ườ

2)Ch p nh n đ  ngh  h p đ ng:ấ ậ ề ị ợ ồ

Là s  tr  l i c a bên đ c đ  ngh  đ i v i bên đ  ngh  v  vi c ch p nh nự ả ờ ủ ượ ề ị ố ớ ề ị ề ệ ấ ậ  
toàn b  đ  ngh .ộ ề ị

Khi bên đ c đ  ngh  nêu đi u ki n ho c s a đ i đ  ngh  thì coi nh  đ aượ ề ị ề ệ ặ ử ổ ề ị ư ư  
ra đ  ngh  m i.ề ị ớ



Khi bên đ  ngh  có n đ nh th i h n tr  l i thì vi c tr  l i ch  có hi u l cề ị ấ ị ờ ạ ả ờ ệ ả ờ ỉ ệ ự  
trong th i h n đó;n u bên đ  ngh  nh n đ c tra l i khi đã h t th i h nờ ạ ế ề ị ậ ượ ờ ế ờ ạ  
thì ch p nh n này đ c coi là đ  ngh  m i.ấ ậ ượ ề ị ớ

Câu 17: H p đ ng dân s  vô hi u và h u qu  pháp lý c a h p đ ngợ ồ ự ệ ậ ả ủ ợ ồ  
dân s  vô hi u?ự ệ

H p đ ng dân s  vô hi u:ợ ồ ự ệ

--Đi u ki n vô hi u đ i v i HĐDS đ c quy đ nh nh  đ i v i GDDS.ề ệ ệ ố ớ ượ ị ư ố ớ

--Đ127 BLDS 2005 quy đ nh: M t GDDS vô hi u khi nó không đáp ngị ộ ệ ứ  
đ c các đi u ki n có hi u l c c a m t GDDS đ c quy đ nh t i đi uượ ề ệ ệ ự ủ ộ ượ ị ạ ề  
122 BLDS:

     Đi u 122. Đi u ki n có hi u l c c a giao d ch dân s   ề ề ệ ệ ự ủ ị ự

1. Giao d ch dân s  có hi u l c khi có đ  các đi u ki n sau đây:ị ự ệ ự ủ ề ệ

a) Ng i tham gia giao d ch có năng l c hành vi dân s ;ườ ị ự ự

b) M c đích và n i dung c a giao d ch không vi ph m đi u c m c a phápụ ộ ủ ị ạ ề ấ ủ  
lu t, không trái đ o đ c xã h i;ậ ạ ứ ộ

c) Ng i tham gia giao d ch hoàn toàn t  nguy n.ườ ị ự ệ

2. Hình th c giao d ch dân s  là đi u ki n có hi u l c c a giao d ch trongứ ị ự ề ệ ệ ự ủ ị  
tr ng h p pháp lu t có quy đ nh.ườ ợ ậ ị

--Các tr ng h p HĐDS vô hi u:ườ ợ ệ

         + Giao d ch dân s  vô hi u do vi ph m đi u c m c a pháp lu t, tráiị ự ệ ạ ề ấ ủ ậ  
đ o đ c xã h i (Đ128 BLDS) ạ ứ ộ

            Giao d ch dân s  có m c đích và n i dung vi ph m đi u c m c aị ự ụ ộ ạ ề ấ ủ  
pháp lu t, trái               đ o đ c xã h i thì vô hi u.ậ ạ ứ ộ ệ

            Đi u c m c a pháp lu t là nh ng quy đ nh c a pháp lu t khôngề ấ ủ ậ ữ ị ủ ậ  
cho phép ch  th   th c hi n nh ng hành vi nh t đ nh.ủ ể ự ệ ữ ấ ị

            Đ o đ c xã h i là nh ng chu n m c ng x  chung gi a ng i v iạ ứ ộ ữ ẩ ự ứ ử ữ ườ ớ  
ng i trong đ i s ng xã h i, đ c c ng đ ng th a nh n và tôn tr ng.ườ ờ ố ộ ượ ộ ồ ừ ậ ọ

         + Giao d ch dân s  vô hi u do gi  t o  (Đ129 BLDS)ị ự ệ ả ạ

            Khi các bên xác l p giao d ch dân s  m t cách gi  t o nh m cheậ ị ự ộ ả ạ ằ  
gi u m t giao d ch khác thì giao d ch gi  t o vô hi u, còn giao d ch b  cheấ ộ ị ị ả ạ ệ ị ị  
gi u v n có hi u l c, tr  tr ng h p giao d ch đó cũng vô hi u theo quyấ ẫ ệ ự ừ ườ ợ ị ệ  
đ nh c a B  lu t này.ị ủ ộ ậ

            Trong tr ng h p xác l p giao d ch gi  t o nh m tr n tránh nghĩaườ ợ ậ ị ả ạ ằ ố  
v  v i ng i th  ba thì giao d ch đó vô hi u.ụ ớ ườ ứ ị ệ



          + Giao d ch dân s  vô hi u do ng i ch a thành niên, ng i m tị ự ệ ườ ư ườ ấ  
năng l c hành vi dân s , ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  xác l p,ự ự ườ ị ạ ế ự ự ậ  
th c hi n  (Đ 130 BLDS)ự ệ

             Khi giao d ch dân s  do ng i ch a thành niên, ng i m t năngị ự ườ ư ườ ấ  
l c hành vi dân s  ho c ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  xác l p,ự ự ặ ườ ị ạ ế ự ự ậ  
th c hi n thì theo yêu c u c a ng i đ i di n c a ng i đó, Toà án tuyênự ệ ầ ủ ườ ạ ệ ủ ườ  
b  giao d ch đó vô hi u n u theo quy đ nh c a pháp lu t giao d ch này ph iố ị ệ ế ị ủ ậ ị ả  
do ng i đ i di n c a h  xác l p, th c hi n.ườ ạ ệ ủ ọ ậ ự ệ

          + Giao d ch dân s  vô hi u do b  nh m l n (Đ 131 BLDS)  ị ự ệ ị ầ ẫ

             Khi m t bên có l i vô ý làm cho bên kia nh m l n v  n i dung c aộ ỗ ầ ẫ ề ộ ủ  
giao d ch dân s  mà xác l p giao d ch thì bên b  nh m l n có quy n yêuị ự ậ ị ị ầ ẫ ề  
c u bên kia thay đ i n i dung c a giao d ch đó, n u bên kia không ch pầ ổ ộ ủ ị ế ấ  
nh n thì bên b  nh m l n có quy n yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch vôậ ị ầ ẫ ề ầ ố ị  
hi u.  ệ

             Trong tr ng h p m t bên do l i c  ý làm cho bên kia nh m l nườ ợ ộ ỗ ố ầ ẫ  
v  n i dung c a giao d ch thì đ c gi i quy t theo quy đ nh t i Đi u 132ề ộ ủ ị ượ ả ế ị ạ ề  
c a B  lu t này.  ủ ộ ậ

          +Giao d ch dân s  vô hi u do b  l a d i, đe d a  (Đ 132 BLDS)ị ự ệ ị ừ ố ọ

             Khi m t bên tham gia giao d ch dân s  do b  l a d i ho c b  đe d aộ ị ự ị ừ ố ặ ị ọ  
thì có quy n yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch dân s  đó là vô hi u.ề ầ ố ị ự ệ

             L a d i trong giao d ch là hành vi c  ý c a m t bên ho c c aừ ố ị ố ủ ộ ặ ủ  
ng i th  ba nh m làm cho bên kia hi u sai l ch v  ch  th , tính ch t c aườ ứ ằ ể ệ ề ủ ể ấ ủ  
đ i t ng ho c n i dung c a giao d ch dân s  nên đã xác l p giao d ch đó.ố ượ ặ ộ ủ ị ự ậ ị

             Đe d a trong giao d ch là hành vi c  ý c a m t bên ho c ng i thọ ị ố ủ ộ ặ ườ ứ 
ba làm cho bên kia bu c ph i th c hi n giao d ch nh m tránh thi t h i vộ ả ự ệ ị ằ ệ ạ ề 
tính m ng, s c kho , danh d , uy tín, nhân ph m, tài s n c a mình ho cạ ứ ẻ ự ẩ ả ủ ặ  
c a cha, m , v , ch ng, con c a mình.ủ ẹ ợ ồ ủ

         + Giao d ch dân s  vô hi u do ng i xác l p không nh n th c và làmị ự ệ ườ ậ ậ ứ  
ch  đ c hành vi c a mình  (Đ 133 BLDS)ủ ượ ủ

            Ng i có năng l c hành vi dân s  nh ng đã xác l p giao d ch vàoườ ự ự ư ậ ị  
đúng th i đi m không nh n th c và làm ch  đ c hành vi c a mình thì cóờ ể ậ ứ ủ ượ ủ  
quy n yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch dân s  đó là vô hi u.ề ầ ố ị ự ệ

        + Giao d ch dân s  vô hi u do không tuân th  quy đ nh v  hình th cị ự ệ ủ ị ề ứ  
(Đ134 BLDS)

           Trong tr ng h p pháp lu t quy đ nh hình th c giao d ch dân s  làườ ợ ậ ị ứ ị ự  
đi u ki n có hi u l c c a giao d ch mà các bên không tuân theo thì theoề ệ ệ ự ủ ị  
yêu c u c a m t ho c các bên, Toà án, c  quan nhà n c có th m quy nầ ủ ộ ặ ơ ướ ẩ ề  
khác quy t đ nh bu c các bên th c hi n quy đ nh v  hình th c c a giaoế ị ộ ự ệ ị ề ứ ủ  



d ch trong m t th i h n; quá th i h n đó mà không th c hi n thì giao d chị ộ ờ ạ ờ ạ ự ệ ị  
vô hi u.ệ

        + Giao d ch dân s  vô hi u t ng ph n  (Đ 135 BLDS)ị ự ệ ừ ầ

           Giao d ch dân s  vô hi u t ng ph n khi m t ph n c a giao d ch vôị ự ệ ừ ầ ộ ầ ủ ị  
hi u nh ng không nh h ng đ n hi u l c c a ph n còn l i c a giaoệ ư ả ưở ế ệ ự ủ ầ ạ ủ  
d ch.ị

--Th i hi u yêu c u tòa án tuyên b  GDDS vô hi u:ờ ệ ầ ố ệ

+ Th i hi u yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch dân s  vô hi u đ c quyờ ệ ầ ố ị ự ệ ượ  
đ nh t i các đi u t  Đi u 130 đ n Đi u 134 c a B  lu t này là hai năm,ị ạ ề ừ ề ế ề ủ ộ ậ  
k  t  ngày giao d ch dân s  đ c xác l p.ể ừ ị ự ượ ậ

+ Đ i v i các giao d ch dân s  đ c quy đ nh t i Đi u 128 và Đi u 129ố ớ ị ự ượ ị ạ ề ề  
c a B  lu t này thì th i hi u yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch dân s  vôủ ộ ậ ờ ệ ầ ố ị ự  
hi u không b  h n ch .ệ ị ạ ế

--H u qu  pháp lý c a GDDS vô hi uậ ả ủ ệ  :

+ Giao d ch dân s  vô hi u không làm phát sinh, thay đ i, ch m d t quy n,ị ự ệ ổ ấ ứ ề  
nghĩa v  dân s  c a các bên k  t  th i đi m xác l p.ụ ự ủ ể ừ ờ ể ậ

+ Khi giao d ch dân s  vô hi u thì các bên khôi ph c l i tình tr ng banị ự ệ ụ ạ ạ  
đ u, hoàn tr  cho nhau nh ng gì đã nh n; n u không hoàn tr  đ c b ngầ ả ữ ậ ế ả ượ ằ  
hi n v t thì ph i hoàn tr  b ng ti n, tr  tr ng h p tài s n giao d ch, hoaệ ậ ả ả ằ ề ừ ườ ợ ả ị  
l i, l i t c thu đ c b  t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t. Bên có l i gâyợ ợ ứ ượ ị ị ị ủ ậ ỗ  
thi t h i ph i b i th ng.ệ ạ ả ồ ườ

Câu 18: Khái ni m, đ c đi m và các lo i h p đ ng th ng m i? ệ ặ ể ạ ợ ồ ươ ạ

1.Khái ni mệ

Ph n l n các h p đ ng kinh doanh, th ng m i là nh ng h p đ ng trongầ ớ ợ ồ ươ ạ ữ ợ ồ  
các ho t đ ng th ng m i, đ c đi u ch nh b ng Lu t th ng m i 2005.ạ ộ ươ ạ ượ ề ỉ ằ ậ ươ ạ

H p đ ng trong h p đ ng th ng m i (HĐTM) đ c hi u là tho  thu nợ ồ ợ ồ ươ ạ ượ ể ả ậ  
gi a các th ng nhân đ  th c hi n các h p đ ng th ng m i.ữ ươ ể ự ệ ợ ồ ươ ạ

2.Đ c đi m c a h p đ ng th ng m i:ặ ể ủ ợ ồ ươ ạ  Có 3 đ c đi mặ ể

Th  nh t, ch  th  c a HĐTM là các th ng nhân: t  ch c, cá nhân cóứ ấ ủ ể ủ ươ ổ ứ  
ĐKKD.

+ Th ng nhân bao g m các TCKT đ c thành l p h p pháp, th ngươ ồ ượ ậ ợ ườ  
xuyên và có ĐKKD (K1 Đ6 LTM2005).

+ Th ng nhân VN là các DN, HKD, ca nhân có ĐKKD.ươ

+ Th ng nhân n c ngoài cũng có th  là ch  th  c a HĐTM.ươ ướ ể ủ ể ủ



+ H p đ ng trong ho t đ ng th ng m i nh ng ch  th  không ph i là cácợ ồ ạ ộ ươ ạ ư ủ ể ả  
th ng nhân thì không ph i là HĐTM mà th ng đ c coi là HĐ Dân sươ ả ườ ượ ự 
(theo nghĩa h p). ẹ

Th  hai, n i dung c a HĐTM là các ho t đ ng th ng m iứ ộ ủ ạ ộ ươ ạ

+ Ho t đ ng th ng m i là các ho t đ ng nh m m c đích sinh l i baoạ ộ ươ ạ ạ ộ ằ ụ ợ  
g m mua bán HH, cung ng d ch v , đ u t , xúc ti n th ng m i (K1 Đ3ồ ứ ị ụ ầ ư ế ươ ạ  
LTM2005).

+ Mua bán hàng hoá là ho t đ ng th ng m i, bên bán có nghĩa v  giaoạ ộ ươ ạ ụ  
hàng, chuy n quy n s  h u và nh n thanh toán; bên mua có nghĩa v  thanhể ề ở ữ ậ ụ  
toán, nh n hàng và quy n s  h u theo tho  thu n (K8 D3 LTM2005).ậ ề ở ữ ả ậ

+ Cung ng d ch v  là ho t đ ng th ng m i, bên cung ng d ch v  cóứ ị ụ ạ ộ ươ ạ ứ ị ụ  
nghĩa v  th c hi n d ch v  cho bên khác và nh n thanh toán; bên s  d ngụ ự ệ ị ụ ậ ử ụ  
d ch v  (KH) có nghĩa v  thanh toán cho bên cung ng d ch v  và s  d ngị ụ ụ ứ ị ụ ử ụ  
d ch v  theo tho  thu n (K9 D3 LTM2005).ị ụ ả ậ

Th  ba, HĐTM đ c giao k t b ng l i nói, văn b n hay b ng hành vi cứ ượ ế ằ ờ ả ằ ụ 
thể

+ H p đ ng trong ho t đ ng th ng m i ch  y u đ c LTM2005 quyợ ồ ạ ộ ươ ạ ủ ế ượ  
đ nh ph i l p thành văn b n ho c b ng hình th c khác có giá tr  pháp lýị ả ậ ả ặ ằ ứ ị  
t ng đ ng.ươ ươ

+ Các hình th c t ng đ ng văn b n bao g m: đi n báo, telex, fax, thôngứ ươ ươ ả ồ ệ  
đi p d  li u và các hình th c khác.ệ ữ ệ ứ

+ Thông đi p d  li u là thông tin đ c t o ra, g i đi, nh n và l u giệ ữ ệ ượ ạ ử ậ ư ữ 
b ng ph ng ti n đi n t  (K5 D3 LTM2005)ằ ươ ệ ệ ử

3. Các h p đ ng th ng m i:ợ ồ ươ ạ  Có 2 lo iạ

H p đ ng mua bán hàng hoá (D24 đén D62, D63 đ n D73 LTM2004)ợ ồ ế

+ H p đ ng mua bán hàng hoá bao g m nh ng h p đ ng mua bán hàngợ ồ ồ ữ ợ ồ  
hoá gi a các th ng nhân trên lãnh th  VN và nh ng h p đ ng mua bánữ ươ ổ ữ ọ ồ  
hàng hoá qu c t .ố ế

+ H p đ ng mua bán hàng hoá qu c t  áp d ng các ph ng th c xu tợ ồ ố ế ụ ươ ứ ấ  
kh u, nh p kh u, t m nh p, tái xu t, t m xu t, tái nh p và chuy n kh u.ẩ ậ ẩ ạ ậ ấ ạ ấ ậ ể ẩ

+ Nh ng h p đ ng mua bán hàng hoá qua S  giao d ch có m t s  quy đ nhữ ợ ồ ở ị ộ ố ị  
riêng trong LTM2005.

H p đ ng d ch v  (D74 đ n D87 LTM2005)ợ ồ ị ụ ế

+ LTM2005 quy đ nh nh ng v n đ  chung c a HĐ DV và nh ng n i dungị ữ ấ ề ủ ữ ộ  
c  th  c a các HĐ DV liên quan đ n mua bán hàng hoáụ ể ủ ế



Câu 19. Các hình th c trách nhi m pháp lý do vi ph m h p đ ng dânứ ệ ạ ợ ồ  
s ? ự

Trách nhi m dân s  (TNDS) do không th c hi n nghĩa v  giao v t (Đ303)ệ ự ự ệ ụ ậ

Khi bên có nghĩa v  không th c hi n nghĩa v  giao v t đ c đ nh thì ng iụ ự ệ ụ ậ ặ ị ườ  
có quy n đ c quy n yêu c u ph i giao đúng v t đó; n u v t đó khôngề ượ ề ầ ả ậ ế ậ  
còn ho c h  h ng thì ph i thanh toán giá tr  hi n v t.ặ ư ỏ ả ị ệ ậ

Khi bên có nghĩa v  không th c hi n nghĩa v  mà gây thi t h i thì ngoàiụ ự ệ ụ ệ ạ  
vi c thanh toán giá tr  v t còn ph i b i th ng thi t h i cho bên có quy n.ệ ị ậ ả ồ ườ ệ ạ ề

TNDS do không th c hi n nghĩa v  ph i th c hi n ho c không th c hi nự ệ ụ ả ự ệ ặ ự ệ  
m t công vi c(Đ304)ộ ệ

N u bên có nghĩa v  không th c hi n m t công vi c thì bên có quy n cóế ụ ự ệ ộ ệ ề  
th  yêu c u bên có nghĩa v  ti p t c th c hi n ho c t  mình th c hi nể ầ ụ ế ụ ự ệ ặ ự ự ệ  
ho c giao cho ng i khác th c hi n và yêu c u bên có nghĩa v  thanh toánặ ườ ự ệ ầ ụ  
chi phí h p lý và b i th ng thi t h i.ợ ồ ườ ệ ạ

Khi bên có nghĩa v  không đ c th c hi n m t công vi c mà l i th c hi nụ ượ ự ệ ộ ệ ạ ự ệ  
nó thì bên có quy n đ c yêu c u ph i ch m d t vi c th c hi n khôiề ượ ầ ả ấ ứ ệ ự ệ  
ph c l i tình tr ng ban đ u và b i th ng thi t h i.ụ ạ ạ ầ ồ ườ ệ ạ

TNDS do ch m th c hi n NVDS(Đ304)ậ ự ệ

Bên có quy n có th  gia h n; n u quá th i h n này mà nghĩa v  v n ch aề ể ạ ế ờ ạ ụ ẫ ư  
hoàn thành thì bên có nghĩa v  v n ph i th c hi n n u có yêu c u c a bênụ ẫ ả ự ệ ế ầ ủ  
có quy n, và b i th ng thi t h i; n u vi c th c hi n là không c n thi tề ồ ườ ệ ạ ế ệ ự ệ ầ ế  
thì bên có quy n t  ch i ti p nh n vi c th c hi n nghĩa v  và yêu c u b iề ừ ố ế ậ ệ ự ệ ụ ầ ồ  
th ng thi t h i.ườ ệ ạ

S  ti n ch m tr  s  ph i tr  lãi theo lãi su t c  b n do NHNN công b ,ố ề ậ ả ẽ ả ả ấ ơ ả ố  
tr  tr ng h p có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ừ ườ ợ ỏ ậ ặ ậ ị

Trách nhi m b i th ng thi t h i(Đ307)ệ ồ ườ ệ ạ

B i th ng thi t h i v  v t ch t, bù đ p t n th t v  tinh th n.ồ ườ ệ ạ ề ậ ấ ắ ổ ấ ề ầ

B i th ng thi t h i v  v t ch t là bù đ p t n th t th c t  tính thành ồ ườ ệ ạ ề ậ ấ ắ ổ ấ ự ế , 
bao g m t n th t tài s n, chi phí ngăn ch n, h n ch , kh c ph c thi t h i,ồ ổ ấ ả ặ ạ ế ắ ụ ệ ạ  
thu nh p th c t  b  m t ho c b  gi m sút.ậ ự ế ị ấ ặ ị ả

Gây thi t h i v  tinh th n do xâm ph m tính m ng, s c kh e, danh d ,ệ ạ ề ầ ạ ạ ứ ỏ ự  
nhân ph m, uy tín thì ngoài vi c ch m d t vi ph m, xin l i, c i chính côngẩ ệ ấ ứ ạ ỗ ả  
khai còn ph i b i th ng đ  bù đ p t n th t v  tinh th n. ả ồ ườ ể ắ ổ ấ ề ầ

Trách nhi m b i th ng thi t h i phát sinh khi có các đi u ki n: ệ ồ ườ ệ ạ ề ệ

M t là, có thi t h i th c t  x y ra; ộ ệ ạ ự ế ả

Hai là, có hành vi vi ph m; ạ

Ba là, có m i quan h  nhân qu  gi a hành vi vi ph m và thi t h i x y ra;  ố ệ ả ữ ạ ệ ạ ả



B n là, ng i vi ph m NVDS có l iố ườ ạ ỗ

L i là thái đ  ch  quan và nh n th c lý trí c a bên vi ph m NVDS đ i v iỗ ộ ủ ậ ứ ủ ạ ố ớ  
hành vi và h u qu  gây ra (Đ308 BLDS2005). ậ ả

Có hai lo i l i: l i c  ý gây thi t h i và l i vô ý gây thi t h i.ạ ỗ ỗ ố ệ ạ ỗ ệ ạ

C  ý gây thi t h i: m t ng i nh n th c rõ hành vi c a mình s  gây thi tố ệ ạ ộ ườ ậ ứ ủ ẽ ệ  
h i cho ng i khác mà v n th c hi n và mong mu n ho c tuy khôngạ ườ ẫ ự ệ ố ặ  
mong mu n nh ng đ  m c cho thi t h i x y ra. ố ư ể ặ ệ ạ ả

Vô ý gây thi t h i: m t ng i không th y tr c hành vi c a mình có khệ ạ ộ ườ ấ ướ ủ ả 
năng gây thi t h i, m c dù ph i bi t ho c có th  bi t tr c thi t h i sệ ạ ặ ả ế ặ ể ế ướ ệ ạ ẽ 
x y ra ho c th y tr c hành vi c a mình có kh  năng gây thi t h i, nh ngả ặ ấ ướ ủ ả ệ ạ ư  
cho r ng thi t h i s  không x y ra ho c có th  ngăn ch n đ c. ằ ệ ạ ẽ ả ặ ể ặ ượ

Ph t vi ph mạ ạ

Là s  th a thu n gi a các bên trong h p đ ng, theo đó bên vi ph m ph iự ỏ ậ ữ ợ ồ ạ ả  
n p m t kho n ti n cho bên b  vi ph m. ộ ộ ả ề ị ạ

Các bên có th  th a thu n v  vi c bên vi ph m nghĩa v  ch  ph i n p ti nể ỏ ậ ề ệ ạ ụ ỉ ả ộ ề  
ph t vi ph m ho c v a ph i n p ph t v a ph i b i th ng thi t h i. ạ ạ ặ ừ ả ộ ạ ừ ả ồ ườ ệ ạ

N u không có th a thu n tr c v  m c b i th ng thi t h i thì ph i b iế ỏ ậ ướ ề ứ ồ ườ ệ ạ ả ồ  
th ng toàn b . ườ ộ

Câu 20: Các hình th c trách nhi m pháp lý do vi ph m h p đ ngứ ệ ạ ợ ồ  
th ng m i? ươ ạ

TNPL do vi ph m HĐTM là h u qu  pháp lý b t l i mà bên có hành vi viạ ậ ả ấ ợ  
ph m ph i gánh ch u t  vi c áp d ng các ch  tài trong th ng m i.ạ ả ị ừ ệ ụ ế ươ ạ

Các ch  tài trong th ng m i (Đ292 LTM2005): ế ươ ạ

•  Bu c th c hi n đúng h p đ ngộ ự ệ ợ ồ

Bên b  vi ph m yêu c u bên vi ph m th c hi n đúng h p đ ng ho c dùngị ạ ầ ạ ự ệ ợ ồ ặ  
các bi n pháp khác đ  th c hi n và bên vi ph m ph i ch u các chi phí phátệ ể ự ệ ạ ả ị  
sinh. 

N u thi u hàng ho c cung ng d ch v  không đúng thì ph i th c hi n nhế ế ặ ứ ị ụ ả ự ệ ư 
đã th a thu n. N u hàng hóa, d ch v  kém ch t l ng thì ph i lo i trỏ ậ ế ị ụ ấ ượ ả ạ ừ 
khuy t t t, thi u sót đó ho c ph i thay th . Bên vi ph m không đ c dùngế ậ ế ặ ả ế ạ ượ  
ti n, hàng hóa khác lo i, lo i d ch v  khác đ  thay th  n u không đ c sề ạ ạ ị ụ ể ế ế ượ ự 
ch p thu n c a bên b  vi ph m. ấ ậ ủ ị ạ

N u bên vi ph m không th c hi n theo quy đ nh trên thì bên b  vi ph m cóế ạ ự ệ ị ị ạ  
quy n mua hàng, nh n cung ng d ch v  thay th  theo đúng lo i hàng hóa,ề ậ ứ ị ụ ế ạ  
d ch v  đã th a thu n và bên vi ph m ph i tr  kho n ti n chênh l nh vàị ụ ỏ ậ ạ ả ả ả ề ệ  



các chi phí liên quan n u có; có quy n s a ch a khuy t t t c a hàng hóa,ế ề ử ữ ế ậ ủ  
thi u sót c a d ch v  và bên vi ph m ph i tr  các chi phí h p lý. ế ủ ị ụ ạ ả ả ợ

Bên b  vi ph m ph i nh n hàng, nh n d ch v  và thanh toán ti n hàng, thùị ạ ả ậ ậ ị ụ ề  
lao d ch v  n u bên vi ph m đã th c hi n đ y đ  nghĩa v . ị ụ ế ạ ự ệ ầ ủ ụ

Tr ng h p bên vi ph m là bên mua thì bên bán có quy n yêu c u bên muaườ ợ ạ ề ầ  
tr  ti n, nh n hàng ho c th c hi n các nghĩa v  khác c a bên mua đ cả ề ậ ặ ự ệ ụ ủ ượ  
quy đ nh trong h p đ ng và trong LTM2005. ị ợ ồ

•  Ph t vi ph mạ ạ

Bên b  vi ph m yêu c u bên vi ph m tr  m t kho n ti n ph t do vi ph mị ạ ầ ạ ả ộ ả ề ạ ạ  
h p đ ng n u có th a thu n, tr  các tr ng h p đ c mi n trách nhi mợ ồ ế ỏ ậ ừ ườ ợ ượ ễ ệ  
t i Đ294 (Đ300 LTM2005). ạ

M c ph t do các bên th a thu n nh ng không đ c quá 8% giá tr  ph nứ ạ ỏ ậ ư ượ ị ầ  
nghĩa v  h p đ ng b  vi ph m, tr  tr ng h p quy đ nh t i Đ266ụ ợ ồ ị ạ ừ ườ ợ ị ạ  
LTM2005. 

•  Bu c b i th ng thi t h iộ ồ ườ ệ ạ

Bên vi ph m b i th ng nh ng t n th t do hành vi vi ph m gây ra. ạ ồ ườ ữ ổ ấ ạ

Giá tr  b i th ng g m giá tr  t n th t th c t , tr c ti p và kho n l i tr cị ồ ườ ồ ị ổ ấ ự ế ự ế ả ợ ự  
ti p mà bên b  vi ph m đáng l  đ c h ng. ế ị ạ ẽ ượ ưở

Căn c  phát sinh trách nhi m b i th ng thi t h i (Đ303) (Tr  các tr ngứ ệ ồ ườ ệ ạ ừ ườ  
h p mi n trách nhi m Đ294): ợ ễ ệ

Có hành vi vi ph m h p đ ng; ạ ợ ồ

Có thi t h i th c t ; ệ ạ ự ế

Hành vi vi ph m h p đ ng là nguyên nhân tr c ti p gây ra thi t h i. ạ ợ ồ ự ế ệ ạ

V  quan h  gi a ch  tài ph t vi ph m và ch  tài b i th ng thi t h i, cóề ệ ữ ế ạ ạ ế ồ ườ ệ ạ  
s  khác nhau gi a LTM2005 và BLDS2005. Trong các HĐTM, ph i ápự ữ ả  
d ng LTM2005: ụ

Tr ng h p các bên không có th a thu n ph t vi ph m thì bên b  vi ph mườ ợ ỏ ậ ạ ạ ị ạ  
ch  có quy n yêu c u b i th ng thi t h i, tr  tr ng h p LTM2005 cóỉ ề ầ ồ ườ ệ ạ ừ ườ ợ  
quy đ nh khác. ị

Tr ng h p các bên có th a thu n ph t vi ph m thì bên b  vi ph m cóườ ợ ỏ ậ ạ ạ ị ạ  
quy n áp d ng c  ch  tài ph t vi ph m và bu c b i th ng thi t h i, trề ụ ả ế ạ ạ ộ ồ ườ ệ ạ ừ 
tr ng h p LTM2005 có quy đ nh khác. ườ ợ ị

M t bên không b  m t quy n yêu c u b i th ng thi t h i khi đã áp d ngộ ị ấ ề ầ ồ ườ ệ ạ ụ  
các ch  tài khác (Đ316 LTM2005). ế

•  T m ng ng th c hi n h p đ ngạ ừ ự ệ ợ ồ



T m ng ng th c hi n h p đ ng là vi c m t bên t m th i không th c hi nạ ừ ự ệ ợ ồ ệ ộ ạ ờ ự ệ  
nghĩa v  thu c m t trong các tr ng h p sau (tr  Đ294): ụ ộ ộ ườ ợ ừ

X y ra các hành vi vi ph m mà các bên đã th a thu n là đi u ki n đ  t mả ạ ỏ ậ ề ệ ể ạ  
ng ng; ừ

M t bên vi ph m c  b n nghĩa v  h p đ ng. ộ ạ ơ ả ụ ợ ồ

H u qu  pháp lý c a vi c t m ng ng th c hi n h p đ ng (Đ309): ậ ả ủ ệ ạ ừ ự ệ ợ ồ

Khi h p đ ng b  t m ng ng th c hi n thì nó v n còn hi u l c. ợ ồ ị ạ ừ ự ệ ẫ ệ ự

Bên b  vi ph m có quy n yêu c u b i th ng thi t h i. ị ạ ề ầ ồ ườ ệ ạ

•  Đình ch  th c hi n h p đ ngỉ ự ệ ợ ồ

Đình ch  th c hi n h p đ ng là vi c m t bên ch m d t th c hi n nghĩa vỉ ự ệ ợ ồ ệ ộ ấ ứ ự ệ ụ 
h p đ ng trong các tr ng h p sau (tr  Đ294): ợ ồ ườ ợ ừ

X y ra hành vi vi ph m mà các bên đã th a thu n là đi u ki n đ  đình chả ạ ỏ ậ ề ệ ể ỉ 
h p đ ng; ợ ồ

M t bên vi ph m c  b n nghĩa v  h p đ ng. ộ ạ ơ ả ụ ợ ồ

H u qu  pháp lý c a vi c đình ch  th c hi n h p đ ng (Đ311 LTM2005): ậ ả ủ ệ ỉ ự ệ ợ ồ

H p đ ng ch m d t t  th i đi m m t bên nh n đ c thông báo đình ch .  ợ ồ ấ ứ ừ ờ ể ộ ậ ượ ỉ

Bên đã th c hi n nghĩa v  có quy n yêu c u bên kia thanh toán ho c th cự ệ ụ ề ầ ặ ự  
hi n nghĩa v  đ i ng. ệ ụ ố ứ

Bên b  vi ph m có quy n yêu c u b i th ng. ị ạ ề ầ ồ ườ

•  H y b  h p đ ng ủ ỏ ợ ồ

H y b  h p đ ng (Đ312)ủ ỏ ợ ồ

H y b  h p đ ng trong tr ng h p giao hàng, cung ng d ch v  t ngủ ỏ ợ ồ ườ ợ ứ ị ụ ừ  
ph n (Đ313) ầ

H u qu  pháp lý c a vi c h y b  h p đ ng (Đ314)ậ ả ủ ệ ủ ỏ ợ ồ

Thông báo t m ng ng th c hi n h p đ ng, đình ch  th c hi n h p đ ngạ ừ ự ệ ợ ồ ỉ ự ệ ợ ồ  
ho c h y b  h p đ ng (Đ315)ặ ủ ỏ ợ ồ

•  Các bi n pháp khác do các bên th a thu n không trái v iệ ỏ ậ ớ  
nguyên t c c  b n c a PLVN, đi u c qu c t  mà VN là thànhắ ơ ả ủ ề ướ ố ế  
viên và t p quán TMQT. ậ

Các hình th c gi i quy t (Đ317):ứ ả ế

•  Th ng l ng gi a các bên.ươ ượ ữ

Hòa gi i gi a các bên do m t cá nhân ho c t  ch c do các bên ch n làmả ữ ộ ặ ổ ứ ọ  
trung gian hòa gi i. ả

•  Gi i quy t t i Tr ng tài ho c Tòa án. ả ế ạ ọ ặ



Th i h n khi u n i (Đ318 LTM2005) (Tr  tr ng h p quy đ nh t i đi mờ ạ ế ạ ừ ườ ợ ị ạ ể  
đ K1 Đ237 LTM2005, th i h n khi u n i do các bên th a thu n, n uờ ạ ế ạ ỏ ậ ế  
không t  th a thu n thì quy đ nh nh  sau: ự ỏ ậ ị ư

Ba tháng k  t  ngày giáo hàng, n u khi u n i v  s  l ng; ể ừ ế ế ạ ề ố ượ

Sáu tháng k  t  ngày giao hàng, n u khi u n i v  ch t l ng; n u hàngể ừ ế ế ạ ề ấ ượ ế  
hóa có b o hi m thì th i h n khi u n i là 3 tháng k  t  ngày h t h n b oả ể ờ ạ ế ạ ể ừ ế ạ ả  
hi m; ể

Chín tháng k  t  ngày bên vi ph m ph i hoàn thành nghĩa v  theo h pể ừ ạ ả ụ ợ  
đ ng ho c trong tr ng h p có b o hi m thì k  t  ngày h t th i h n b oồ ặ ườ ợ ả ể ể ừ ế ờ ạ ả  
hi m đ i v i khi u n i v  các vi ph m khác. ể ố ớ ế ạ ề ạ

Th i hi u kh i ki n (Đ319): ờ ệ ở ệ

Th i hi u kh i ki n áp d ng đ i v i các tranh ch p th ng m i là haiờ ệ ở ệ ụ ố ớ ấ ươ ạ  
năm, k  t  th i đi m quy n và l i ích h p pháp b  xâm h i, tr  tr ngể ừ ờ ể ề ợ ợ ị ạ ừ ườ  
h p quy đ nh t i đi m e K1 Đ237 LTM2005. ợ ị ạ ể

Câu 21. Nh ng nguyên t c c a vi c gi i quy t tranh ch p b ng tr ngữ ắ ủ ệ ả ế ấ ằ ọ  
tài th ng m i? ươ ạ

TL: Có 5 nguyên t c:ắ

Nguyên t c th a thu n tr ng tài:ắ ỏ ậ ọ

Th a thu n tr ng tài là th a thu n gi i quy t b ng tr ng tài các v  tranhỏ ậ ọ ỏ ậ ả ế ằ ọ ụ  
ch p.ấ

Đòi h i ph i có s  th a thu n tr c ho c sau khi tranh ch p, có th  làỏ ả ự ỏ ậ ướ ặ ấ ể  
th a thu n riêng ho c th a thu n trong h p đ ng và ph i đ c l p thànhỏ ậ ặ ỏ ậ ợ ồ ả ượ ậ  
văn b n (Đ9 PLTTTM). N u th a thu n tr ng tài vô hi u thì tr ng tài cũngả ế ỏ ậ ọ ệ ọ  
không có th m quy n gi i quy t.ẩ ề ả ế

-Khi n p đ n ki n cho trung tâm tr ng tài (TTTT), ph i n p kèm theo th aộ ơ ệ ọ ả ộ ỏ  
thu n tr ng tài. Th a thu n tr ng tài vô hi u trong nh ng tr ng h pậ ọ ỏ ậ ọ ệ ữ ườ ợ  
(Đ10 PLTTTM):

Tranh ch p không thu c ho t đ ng th ng m i.ấ ộ ạ ộ ươ ạ

Ng i ký th a thu n không có th m quy n, m t bên kí k t không có năngườ ỏ ậ ẩ ề ộ ế  
l c hành vi dân s  đ y đ , hay b  l  d i, b  đe d a và có yêu c u tuyên bự ự ầ ủ ị ừ ố ị ọ ầ ố 
th a thu n tr ng tài vô hi uỏ ậ ọ ệ

Th a thu n tr ng tài không không đúng hình th c theo Đ9 PLTTTM, khôngỏ ậ ọ ứ  
quy đ nh ho c quy đ nh không rõ đ i t ng tranh ch p, t  ch c tr ng tàiị ặ ị ố ượ ấ ổ ứ ọ  
có th m quy n gi i quy t mà ch a có th a thu n b  sung .ẩ ề ả ế ư ỏ ậ ổ

Nguyên t c tr ng tài viên (TTV) đ c l p, vô t , khách quan:ắ ọ ộ ậ ư



TTV ph i thông báo công khai và k p th i nh ng vi c có th  nh h ngả ị ờ ữ ệ ể ả ưở  
v  tính khách quan, vô t  c a mình.ề ư ủ

TTV ph i căn c  vào các tình ti t c a v  tranh ch p, các ch ng c  thuả ứ ế ủ ụ ấ ứ ứ  
th p đ c, xác minh s  vi c n u th y c n thi t.ậ ượ ự ệ ế ấ ầ ế

Quy t đ nh c a TTV ph i đúng v i s  th t khách quan.ế ị ủ ả ớ ự ậ

TTV ph i t  ch i gi i quy t ho c các bên có quy n yêu c u thay đ i TTVả ừ ố ả ế ặ ề ầ ổ  
trong các tr ng h p:ườ ợ

TTV là ng i thân thích c a m t bên ho c đ i di n c a bên đó.ườ ủ ộ ặ ạ ệ ủ

TTV có l i ích trong v  tranh ch p.ợ ụ ấ

Có căn c  rõ ràng cho th y TTV không vô t , khách quanứ ấ ư

Nguyên t c tr ng tài viên ph i căn c  vào pháp lu t:ắ ọ ả ứ ậ

Đây là nguyên t c quan tr ng trong m i th  t c t  t ng trong đi u ki nắ ọ ọ ủ ụ ố ụ ề ệ  
Nhà n c pháp quy n. Khi gi i quy t tranh ch p, TTV ph i căn c  vàoướ ề ả ế ấ ả ứ  
Pháp lu t, n u không thì các bên có quy n yêu c u thay đ i TTV, hayậ ế ề ầ ổ  
quy t đ nh c a h i đ ng tr ng tài s  b  h y.ế ị ủ ộ ồ ọ ẽ ị ủ

Nguyên t c tr ng tài viên ph i tôn tr ng s  th a thu n c a các bên:ắ ọ ả ọ ự ỏ ậ ủ

TTV ph i tôn tr ng th a thu n v  nh ng v n đ  có liên quan đ n th  t cả ọ ỏ ậ ề ữ ấ ề ế ủ ụ  
gi i quy t tranh ch p c a các bên, đ m b o t i đa quy n t  do đ nh đo tả ế ấ ủ ả ả ố ề ự ị ạ  
trên nhi u ph ng di n.ề ươ ệ

Các bên tranh ch p có quy n th a thu n các v n đ :ấ ề ỏ ậ ấ ề

Các bên th a thu n ch n TTTT và hình th c tr ng tài đ  gi i quy t.ỏ ậ ọ ứ ọ ể ả ế

Các bên có quy n ch n TTV, hình th c m t TTV hay h i đ ng tr ng tài.ề ọ ứ ộ ộ ồ ọ

Các bên có quy n th a thu n đ a đi m gi i quy t, th i h n th c hi n cácề ỏ ậ ị ể ả ế ờ ạ ự ệ  
th  t c c n thi t , th i gian m  phiên h p gi i quy t v  tranh ch p.ủ ụ ầ ế ờ ở ọ ả ế ụ ấ

Nguyên t c gi i quy t m t l n:ắ ả ế ộ ầ

T  t ng tr ng tài ch  có m t trình t  gi i quy t, t c là các tranh ch p chố ụ ọ ỉ ộ ự ả ế ứ ấ ỉ 
đ c gi i quy t m t l n. Các TCTM đ c gi i quy t nhanh chóng, d tượ ả ế ộ ầ ượ ả ế ứ  
đi m, tránh dây d a kéo dài làm nh h ng đ n HĐKD.ể ư ả ưở ế

Tr ng tài th ng m i không có c  quan c p trên nên phán quy t có giá trọ ươ ạ ơ ấ ế ị 
chung th m, không b  kháng cáo, kháng ngh  theo th  t c phúc th m vàẩ ị ị ủ ụ ẩ  
cũng không có th  t c giám đ c th m.ủ ụ ố ẩ

Câu 22: N i dung c a pháp lu t Vi t Nam quy đ nh v  gi i h n tráchộ ủ ậ ệ ị ề ớ ạ  
nhi m c a doanh nghi p trong kinh doanh?ệ ủ ệ



 DN không có t  cách pháp nhân ư (DNTN): DN ph i ch u TNVHả ị  
v  các kho n n . Nghĩa là không có s  phân bi t gi a tài s n c aề ả ợ ự ệ ữ ả ủ  
DN v i ph n tài s n còn l i c a ch  DN.ớ ầ ả ạ ủ ủ

 DN có t  cách pháp nhân ư (g m t t c  các DN còn l i): Cácồ ấ ả ạ  
DN có ch  đ  TNHH – ch  đ  ch u TNHH đ i v i các kho n nế ộ ế ộ ị ố ớ ả ợ 
c a DN (có s  tách b ch tài s n c a DN v i ph n tài s n còn l iủ ự ạ ả ủ ớ ầ ả ạ  
c a ch  s  h u DN). ủ ủ ở ữ

Câu 23: So sánh CTTNHH có hai thành viên tr  lên v i CTHD v  tở ớ ề ổ 
ch c, đ c đi m, ch  đ  thành l p và t  ch c qu n lý?ứ ặ ể ế ộ ậ ổ ứ ả



Công ty h p danhợ Công ty trách nhi m h u h n 2TVệ ữ ạ

T  ch cổ ứ

Ít nh t có hai thành viên th a thu n v i nhauấ ỏ ậ ớ  
cùng ch u TNVH. ngoài các thành viên h pị ợ  
danh(cá nhân) có th  có thành viên góp v n(cáể ố  
nhân,t  ch c…)ổ ứ

Đ c đi mặ ể

Thu c d ng công ty đ i nhân(LDN2005 quy đ nhộ ạ ố ị  
CTHD có t  cách pháp nhân)ư

Không có s  tách b ch v  tài s n c a cá nhân cácự ạ ề ả ủ  
thành viên và tài s n c a công ty.ả ủ

Thành viên h p danh ph i là cá nhân, ch u tráchợ ả ị  
nhi m vô h n v  các nghĩa v  c a công ty; TVệ ạ ề ụ ủ  
góp v n ch  ch u trách nhi m h u h n v  cácố ỉ ị ệ ữ ạ ề  
kho n n  c a công ty trong ph m vi s  v n đãả ợ ủ ạ ố ố  
góp vào công ty.

Công ty h p danh không đ c phát hành b t kỳợ ượ ấ  
lo i ch ng khoán nàoạ ứ

TVHD không đ c làm ch  DNTN ho c TVHDượ ủ ặ  
c a CTHD khác. ủ

T  ch c qu n lýổ ứ ả

Theo LDN2005, c  c u t  ch c c a CTHD baoơ ấ ổ ứ ủ  
g m: HĐTV và GĐ ho c TGĐ. ồ ặ

TVHD có quy n yêu c u tri u t p HĐTV đề ầ ệ ậ ể 
th o lu n và quy t đ nh v  HĐKD.ả ậ ế ị ề

 Qy t đ nh các v n đ  đ c thông qua n u đ cế ị ấ ề ượ ế ượ  
≥ 2/3 s  các TVHD ch p thu n(t  l  c  th  doố ấ ậ ỷ ệ ụ ể  
ĐLCT quy đ nh)ị

Các TVHD có quy n đ i di n và đi u hành côngề ạ ệ ề  
ty. HĐTV b u m t TVHD làm CTHĐTV, đ ngầ ộ ồ  
th i kiêm GĐ n u ĐLCT không có quy đ nh khácờ ế ị

Trong đi u hành HĐKD, các TVHD phân côngề  
nhau các ch c danh qu n lý và ki m soát CT,Khiứ ả ể  
m t s  ho c t t c  các TVHD cùng th c hi nộ ố ặ ấ ả ự ệ  
m t s  công vi c thì quy t đ nh đ c thông quaộ ố ệ ế ị ượ  
theo đa số

Có th  có t  2 t i 50 thành viên góp v n.cácể ừ ớ ố  
thành viên có th  là cá nhân ,t  ch c……ể ổ ứ

Đ c đi mặ ể

Thu c d ng công ty đ i v n(CTTNHH có tộ ạ ố ố ư 
cách pháp nhân)

Có s  tách b ch v  tài s n c a cá nhân các thànhự ạ ề ả ủ  
viên và tài s n c a công ty.ả ủ

Các thành viên ch  ch u trách nhi m h u h n vỉ ị ệ ữ ạ ề 
các  nghĩa v  &kho n n  c a công ty trong ph mụ ả ợ ủ ạ  
vi s  v n đã góp vào công ty.ố ố

Công ty không đ c phát hành c  phi u, tuyượ ổ ế  
nhiên CTTNHH đ c phát hành trái phi u(n uượ ế ế  
đáp ng đ  Đk)ứ ủ

Không ch c l m nh ng hình nh  TVTNHHắ ắ ư ư  
không đ c là ch  DNTN nh ng có th  làmượ ủ ư ể  
TVGV c a CTHD,TV c a CTCP,ủ ủ

C  c u t  ch c qu n lý CTTNHH đ c quy đ nhơ ấ ổ ứ ả ượ ị  
tùy thu c vào s  l ngộ ố ượ  
,g m;HĐTV,CTHĐTV,GĐ (TGĐ), BKS (n u CTồ ế  
có t  11 TV) ừ

HĐTV h p ít nh t m i năm m t l n và có thọ ấ ỗ ộ ầ ể 
tri u t p h p b t c  khi nào theo yêu c u c aệ ậ ọ ấ ứ ầ ủ  
HĐTV ho c c a thành viên s  h u trên 25%ặ ủ ở ữ  
VĐL ho c t  l  khác nh  h n.ặ ỷ ệ ỏ ơ

Quy t đ nh t i cu c h p Đ c thông qua khi sế ị ạ ộ ọ ượ ố 
phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s  v n góp c aế ạ ệ ấ ổ ố ố ủ  
các thành viên d  h p ch p thu n,đ i v i QĐự ọ ấ ậ ố ớ  
bán TS thì ít nh t 75% ch p thu nấ ấ ậ

GĐ (TGĐ) là ng i đ i di n,GĐ (TGĐ) có cácườ ạ ệ  
quy n và nghĩa v  đ c quy đ nh trongề ụ ượ ị  
LDN2005 và ĐLCT

BKS ki m soát các ho t đ ng c a công ty.Phápể ạ ộ ủ  
lu t ch  b t bu c các công ty có t  trên 11 thànhậ ỉ ắ ộ ừ  
viên ph i có BKS. ả



Câu 25: Th m quy n gi i quy t các tranh ch p trong kinh doanh c aẩ ề ả ế ấ ủ  
tr ng tài th ng m i theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành? ọ ươ ạ ị ủ ậ ệ

- Ph m vi các ch  th  đ c gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài. Đi u 2ạ ủ ể ượ ả ế ấ ằ ọ ề  
kho n 1 Pháp l nh quy đ nh “Tr ng tài là ph ng th c gi i quy t tranhả ệ ị ọ ươ ứ ả ế  
ch p phát sinh trong ho t đ ng th ng m i đ c các bên th a thu n vàấ ạ ộ ươ ạ ượ ỏ ậ  
đ c ti n hành theo trình t , th  t c t  t ng do Pháp l nh này quy đ nh”ượ ế ự ủ ụ ố ụ ệ ị

Đi u 2 c a Ngh  đ nh quy đ nh “Tr ng tài th ng m i có th m quy n gi iề ủ ị ị ị ọ ươ ạ ẩ ề ả  
quy t tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng th ng m i quy đ nh t i kho nế ấ ạ ộ ươ ạ ị ạ ả  
3 Đi u 2 c a Pháp l nh mà các bên tranh ch p là cá nhân kinh doanh ho cề ủ ệ ấ ặ  
t  ch c kinh doanh”.ổ ứ

- Trong tr ng h p v  tranh ch p đã có th a thu n tr ng tài, n u m t bênườ ợ ụ ấ ỏ ậ ọ ế ộ  
kh i ki n t i Tòa án thì Tòa án ph i t  ch i th  lý, tr  tr ng h p th aở ệ ạ ả ừ ố ụ ừ ườ ợ ỏ  
thu n tr ng tài vô hi u. (theo Đi u 5 PLTTTM)ậ ọ ệ ề

- Xem xét th a thu n tr ng tài, th m quy n gi i quy t v  tranh ch p c aỏ ậ ọ ẩ ề ả ế ụ ấ ủ  
H i đ ng Tr ng tàiộ ồ ọ

1. Tr c khi xem xét n i dung v  tranh ch p, n u có đ n khi u n i c aướ ộ ụ ấ ế ơ ế ạ ủ  
m t bên v  vi c H i đ ng Tr ng tài không có th m quy n gi i quy t vộ ề ệ ộ ồ ọ ẩ ề ả ế ụ 
tranh ch p; v  tranh ch p không có th a thu n tr ng tài ho c th a thu nấ ụ ấ ỏ ậ ọ ặ ỏ ậ  
tr ng tài vô hi u, H i đ ng Tr ng tài ph i xem xét, quy t đ nh v i s  cóọ ệ ộ ồ ọ ả ế ị ớ ự  
m t c a các bên, tr  tr ng h p các bên có yêu c u khác Bên khi u n i đãặ ủ ừ ườ ợ ầ ế ạ  
đ c tri u t p h p l  mà v ng m t không có lý do chính đáng thì đ c coiượ ệ ậ ợ ệ ắ ặ ượ  
là đã rút đ n khi u n i. H i đ ng Tr ng tài ti p t c xem xét gi i quy t vơ ế ạ ộ ồ ọ ế ụ ả ế ụ 
tranh ch p.ấ

2. Trong tr ng h p không đ ng ý v i quy t đ nh c a H i đ ng Tr ng tàiườ ợ ồ ớ ế ị ủ ộ ồ ọ  
v  n i dung nêu tài kho n 1 Đi u này, trong th i h n năm ngày làm vi cề ộ ả ề ờ ạ ệ  
k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh c a H i đ ng Tr ng tài, các bên cóể ừ ậ ượ ế ị ủ ộ ồ ọ  
quy n yêu c u Tòa án c p t nh n i H i đ ng Tr ng tài đã ra quy t đ nhề ầ ấ ỉ ơ ộ ồ ọ ế ị  
xem xét l i quy t đ nh c a H i đ ng Tr ng tài Bên có yêu c u ph i đ ngạ ế ị ủ ộ ồ ọ ầ ả ồ  
th i thông báo vi c này cho H i đ ng Tr ng tài.ờ ệ ộ ồ ọ

Trong th i h n năm ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c đ n yêu c u,ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ơ ầ  
Chánh án Tòa án giao cho m t Th m phán xem xét, gi i quy t đ n yêu c uộ ẩ ả ế ơ ầ  
Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày đ c giao, Th m phán ph i xemờ ạ ườ ể ừ ượ ẩ ả  
xét, quy t đ nh. Quy t đ nh c a Tòa án là chung th m.ế ị ế ị ủ ẩ

Trong tr ng h p Tòa án quy t đ nh v  tranh ch p không thu c th mườ ợ ế ị ụ ấ ộ ẩ  
quy n c a H i đ ng Tr ng tài, v  tranh ch p không có th a thu n tr ngề ủ ộ ồ ọ ụ ấ ỏ ậ ọ  
tài ho c th a thu n tr ng tài vô hi u thì H i đ ng Tr ng tài ra quy t đ nhặ ỏ ậ ọ ệ ộ ồ ọ ế ị  
đình ch  gi i quy t v  tranh ch p. N u không có th a thu n khác, các bênỉ ả ế ụ ấ ế ỏ ậ  
có quy n kh i ki n v  tranh ch p ra Tòa án. Th i hi u kh i ki n ra Tòaề ở ệ ụ ấ ờ ệ ở ệ  
án theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Pháp l nh TTTM, nh ng không tính th iị ạ ề ủ ệ ư ờ  



gian t  ngày nguyên đ n kh i ki n t i Tr ng tài đ n ngày Tòa án ra quy từ ơ ở ệ ạ ọ ế ế  
đ nh quy đ nh t i Đi u này.ị ị ạ ề

-  Gi i quy t v  tranh ch p có y u t  n c ngoài b ng tr ng tàiả ế ụ ấ ế ố ướ ằ ọ

1. V  tranh ch p có y u t  n c ngoài theo th a thu n c a các bên, có thụ ấ ế ố ướ ỏ ậ ủ ể 
gi i quy t t i H i đ ng Tr ng tài do Trung tâm Tr ng tài t  ch c ho c t iả ế ạ ộ ồ ọ ọ ổ ứ ặ ạ  
H i đ ng Tr ng tài do các bên thành l p theo quy đ nh c a Pháp l nhộ ồ ọ ậ ị ủ ệ  
TTTM.

2. H i đ ng Tr ng tài do Trung tâm Tr ng tài t  ch c ho c H i đ ngộ ồ ọ ọ ổ ứ ặ ộ ồ  
Tr ng tài do các bên thành l p đ c áp d ng các quy t c t  t ng khác, n uọ ậ ượ ụ ắ ố ụ ế  
các bên có th a thu n.ỏ ậ

3. Tr ng tài viên do các bên ch n ho c do Tòa án ch  đ nh có th  là Tr ngọ ọ ặ ỉ ị ể ọ  
tài viên có tên trong danh sách ho c ngoài danh sách Tr ng tài viên c a cácặ ọ ủ  
Trung tâm Tr ng tài c a Vi t Nam ho c là Tr ng tài viên n c ngoài theoọ ủ ệ ặ ọ ướ  
quy đ nh c a pháp lu t v  tr ng tài n c đó.ị ủ ậ ề ọ ướ

4. Trong tr ng h p m t bên ho c các bên yêu c u Tòa án n c ngoài chườ ợ ộ ặ ầ ướ ỉ 
đ nh Tr ng tài viên thì Tòa án có th m quy n ch  đ nh Tr ng tài viên là Tòaị ọ ẩ ề ỉ ị ọ  
án đ c xác đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t n c đó.ượ ị ị ủ ậ ướ

5. Các bên có quy n th a thu n l a ch n pháp lu t theo quy đ nh t iề ỏ ậ ự ọ ậ ị ạ  
kho n 2 Đi u 7 c a Pháp l nh TTTM, t p quán th ng m i qu c t  đả ề ủ ệ ậ ươ ạ ố ế ể 
gi i quy t v  tranh ch p.ả ế ụ ấ

6. Các bên có quy n th a thu n đ a đi m gi i quy t v  tranh ch p t iề ỏ ậ ị ể ả ế ụ ấ ạ  
Vi t Nam ho c t i n c ngoài; n u không th a thu n đ c thì H i đ ngệ ặ ạ ướ ế ỏ ậ ượ ộ ồ  
Tr ng tài quy t đ nh, nh ng ph i b o đ m thu n ti n cho các bên trongọ ế ị ư ả ả ả ậ ệ  
vi c gi i quy t.ệ ả ế

7. Các bên có quy n th a thu n v  s  d ng ngôn ng  trong t  t ng tr ngề ỏ ậ ề ử ụ ữ ố ụ ọ  
tài, n u các bên không có th a thu n thì ngôn ng  dùng trong t  t ng tr ngế ỏ ậ ữ ố ụ ọ  
tài là ti ng Vi t.ế ệ

- Căn c  đ  h y quy t đ nh tr ng tài Tòa án ra quy t đ nh h y quy t đ nhứ ể ủ ế ị ọ ế ị ủ ế ị  
tr ng tài n u bên yêu c u ch ng minh đ c r ng H i đ ng Tr ng tài đã raọ ế ầ ứ ượ ằ ộ ồ ọ  
quy t đ nh tr ng tài thu c m t trong các tr ng h p sau đây:ế ị ọ ộ ộ ườ ợ

1. Không có th a thu n tr ng tài;ỏ ậ ọ

2. Th a thu n tr ng tài vô hi u theo quy đ nh t i Đi u 10 c a Pháp l nhỏ ậ ọ ệ ị ạ ề ủ ệ  
TTTM;

3. Thành ph n H i đ ng Tr ng tài, t  t ng tr ng tài không phù h p v iầ ộ ồ ọ ố ụ ọ ợ ớ  
th a thu n c a các bên theo quy đ nh c a Pháp l nh TTTM; ỏ ậ ủ ị ủ ệ

4. V  tranh ch p không thu c th m quy n c a H i đ ng Tr ng tài; trongụ ấ ộ ẩ ề ủ ộ ồ ọ  
tr ng h p quy t đ nh tr ng tài có m t ph n không thu c th m quy n c aườ ợ ế ị ọ ộ ầ ộ ẩ ề ủ  
H i đ ng Tr ng tài thì ph n quy t đ nh này b  h y;ộ ồ ọ ầ ế ị ị ủ



5. Bên yêu c u ch ng minh đ c trong quá trình gi i quy t v  tranh ch pầ ứ ượ ả ế ụ ấ  
có Tr ng tài viên vi ph m nghĩa v  c a Tr ng tài viên quy đ nh t i kho nọ ạ ụ ủ ọ ị ạ ả  
2 Đi u 13 c a Pháp l nh TTTM;ề ủ ệ

6. Quy t đ nh tr ng tài trái v i l i ích công c ng c a C ng hòa xã h i chế ị ọ ớ ợ ộ ủ ộ ộ ủ 
nghĩa Vi t Nam.ệ

Câu 24: So sánh công ty TNHH 1 thành viên v i doanh nghi p t  nhânớ ệ ư  
v  tính ch t, đ c đi m, ch  đ  thành l p và t  ch c qu n lý.ề ấ ặ ể ế ộ ậ ổ ứ ả

Gi ng nhau:ố

Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân và DNTN đ u do 1 cá nhân làm chề ủ 
s  h u.ở ữ



Khác nhau:

CTTNHH 1 thành viên 

Tính ch t: TNHHấ

 Đ c đi m: ặ ể

+ Có t  cách pháp nhânư

+Tr c năm 2005, ch  s  h u b t bu c ph i là t  ch c (th ng là các công ty nhà n cướ ủ ở ữ ắ ộ ả ổ ứ ườ ướ  
chuy n sang). Sau 2005, có th  là cá nhân ho c t  ch c.ể ể ặ ổ ứ

+Có th  thành l p doanh ngi p khác n u mu nể ậ ệ ế ố

+Đ c phát hành ch ng khoán (trái phi u công ty)ượ ứ ế

+ Đ c tăng VĐL nh ng không đ c gi m VĐLượ ư ượ ả

T  ch c qu n lý: Có Ch  t ch Công ty, giám đ c ho c t ng GĐ. Ch  s  h u công tyổ ứ ả ủ ị ố ặ ổ ủ ở ữ  
đ ng th i là ch  t ch công ty. Ch  t ch CT, GĐ ho c TGĐ là ng i đ i di n theo phápồ ờ ủ ị ủ ị ặ ườ ạ ệ  
lu t c a CT đ c quy đ nh trong đi u lu t c a CT.Ch  t ch CT có th  kiêm nhi m ho cậ ủ ượ ị ề ậ ủ ủ ị ể ệ ặ  
thuê GĐ, TGĐ.

DNTN

Tính ch t: TNVHấ

Đ c đi m: ặ ể

+ Không có t  cách pháp nhânư

+ Ch  s  h u b t bu c là cá nhân ủ ở ữ ắ ộ

+ Ch  đ c phép thành l p 1 doanh nghi p duy nh tỉ ượ ậ ệ ấ

+ Không đ c phát hành b t c  lo i ch ng khoán nàoượ ấ ư ạ ứ

+ Đ c tăng và gi m v n đi u lượ ả ố ề ệ

T  ch c qu n lý: Ch  DNTN là ng i đ i di n theo pháp lu t c a DN. Ch  DNTN cóổ ứ ả ủ ườ ạ ệ ậ ủ ủ  
th  tr c ti p ho c thuê ng i qu n lý doanh nghi p.ể ự ế ạ ườ ả ệ
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